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4. Phát triển nguồn nhân lực	47
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[bookmark: _Toc74210834]I. HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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[bookmark: _Toc49346833][bookmark: _Toc49352497]Trong thời gian qua, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đã phát triển khá rộng khắp, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đảm bảo an ninh quốc phòng, phù hợp với sự phát triển của công nghệ viễn thông trên cả nước và thế giới. Vùng phủ sóng thông tin di động, hạ tầng Internet băng rộng ngày càng được mở rộng đến các địa phương trong toàn tỉnh, chất lượng dịch vụ được cải thiện theo hướng công nghệ hiện đại, dịch vụ đa dạng, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân và xã hội. Doanh thu dịch vụ viễn thông tăng trưởng bình quân đạt trên 8%/năm (năm 2019 đạt 1.868 tỷ đồng).
[bookmark: _Toc74210836]1.1. Hạ tầng mạng thông tin di động
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 5 mạng thông tin di động bao gồm Vinaphone, MobiFone, Viettel Mobile, Vietnam Mobile và Gmobile với tổng số 1.417 trạm thu phát sóng, bán kính phục vụ 1,15km/cột. Các nhà mạng di động đã phủ sóng di động 3G, 4G đến 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, với 1.257 trạm 3G và 1.042 trạm 4G; từng bước giảm dần các cột ăng ten loại A2b (cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt trên mặt đất) và hạ dần độ cao của các cột ăng ten loại A2a (cột ăng ten cồng kềnh được lắp đặt trên (hoặc trong) các công trình đã được xây dựng từ trước), tạo cảnh quan đô thị và tăng tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng, trong đó:
- Mạng Vinaphone: 457 vị trí cột ăng ten, bán kính phục vụ 2,09 km/cột; 457 trạm 3G và 411 trạm 4G. 
- Mạng Viettel: 574 vị trí cột ăng ten, bán kính phục vụ 1,87 km/cột; 565 trạm 3G và 571 trạm 4G.
- Mạng MobiFone: 267 vị trí cột ăng ten, bán kính phục vụ 2,74 km/cột; 235 trạm 3G và 60 trạm 4G.
Dùng chung cơ sở hạ tầng:
+ Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ khác nhau: Các doanh nghiệp chủ yếu sử dụng hình thức dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các công nghệ (triển khai các công nghệ khác nhau trên cùng 1 hạ tầng). Hiện tại 100% các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai 3G/4G trên cùng hạ tầng với 2G, tận dụng các tài nguyên có sẵn (nhà trạm, truyền dẫn…), tiết kiệm chi phí đầu tư.
+ Dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp: Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động (sử dụng chung hệ thống cột anten, nhà trạm...) giữa các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn khá hạn chế. Trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có khoảng 30% vị trí sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng di động giữa các doanh nghiệp.
         Bảng 01: Số thuê bao điện thoại giai đoạn 2010-2019
	STT
	Năm 
	Tổng số
	Di động
	Cố định

	1
	Năm 2010
	       1.731.950 
	       1.418.400 
	          313.550 

	2
	Năm 2015
	       1.527.227 
	       1.488.937 
	            38.290 

	3
	Năm 2016
	       1.466.605 
	       1.434.265 
	            32.340 

	4
	Năm 2017
	       1.420.946 
	       1.393.370 
	            27.576 

	5
	Năm 2018
	       1.423.108 
	       1.398.953 
	            24.155 

	6
	Năm 2019
	       1.520.198 
	       1.498.186 
	            22.012 
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Mạng cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và đầu tư, đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu lắp đặt điện thoại của nhân dân và chính quyền địa phương. Toàn tỉnh có khoảng 5.268,8km cáp trong đó có khoảng 4.723,1km cáp treo chiếm tỷ lệ khoảng 89,6%; 545,7km cáp ngầm chiếm tỷ lệ khoảng 10,4%.
Hệ thống cột treo cáp chủ yếu dùng cột thông tin hoặc cột hạ thế của điện lực, đã đáp ứng kịp thời nhu cầu lắp đặt thuê bao mới cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, do lượng cáp treo lớn nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị.
Các tuyến cáp được ngầm hóa chủ yếu là các tuyến trong khu vực thành phố Bắc Giang, khu vực các trung tâm huyện nhằm tạo mỹ quan cho các khu đô thị. Tuy đã bước đầu được ngầm hóa nhưng vẫn còn nhiều bất cập: cùng 1 tuyến đường nhưng có đoạn cáp đi ngầm, có đoạn cáp đi treo; cùng 1 tuyến đường nhưng phía bên phải đường đi cáp ngầm, phía bên trái đường đi cáp treo; cùng 1 tuyến đường có doanh nghiệp đi cáp ngầm, có doanh nghiệp đi treo… Ngoài ra, một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh vẫn còn có trường hợp hạ tầng cống bể không nằm đúng vị trí, chưa đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn xây dựng. 
Tỷ lệ ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh còn thấp, một phần do địa hình của tỉnh chủ yếu là đồi núi cao, gây ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình xây dựng hạ tầng; điều kiện phát triển kinh tế xã hội của các khu vực không đồng đều; một phần do chi phí đầu tư thực hiện ngầm hóa mạng cáp ngoại vi viễn thông còn cao; một phần do thiếu quy hoạch chung về quản lý không gian ngầm đô thị.
Hạ tầng mạng viễn thông tại khu vực nông thôn hầu hết vẫn sử dụng cáp treo (cột treo cáp); do điều kiện địa hình khó khăn, chi phí đầu tư ngầm hóa cao và dung lượng mạng tại khu vực này còn thấp.
[bookmark: _Toc49346835][bookmark: _Toc49352499]Hiện trạng sử dụng chung cơ sở hạ tầng cột treo cáp, công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm (sử dụng chung giữa các doanh nghiệp trong ngành và ngoài ngành) trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế; hình thức sử dụng chung chủ yếu hiện nay là hình thức doanh nghiệp viễn thông thuê lại hệ thống cột điện lực để treo cáp viễn thông. Sử dụng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp còn thấp, hạn chế; một phần do các doanh nghiệp tại địa phương đều trực thuộc các Tổng công ty hoặc Tập đoàn, mọi kế hoạch phát triển đều thông qua cấp chủ quản; một phần do yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên thị trường.
[bookmark: _Toc74210838]1.3. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng
[bookmark: _Toc74210839]1.3.1. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ:
Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ bao gồm: trung tâm viễn thông các huyện, thành phố, trung tâm dịch vụ khách hàng, chi nhánh của các tập đoàn, doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, điểm giao dịch và các điểm đại lý do doanh nghiệp trực tiếp quản lý. Hiện tại, hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ đã phát triển đến huyện, thành phố có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ, với 35 điểm cung cấp dịch vụ của các doanh nghiệp viễn thông, phân bố tại các huyện. 
Nhìn chung, hệ thống điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng có người phục vụ tại khu vực các xã (điểm cung cấp dịch vụ thoại (điểm bưu điện văn hóa xã)…) hoạt động kém hiệu quả, không thu hút được đông đảo người dân đến sử dụng dịch vụ. Nguyên nhân một phần do sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ thông tin di động, một phần do chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện, người dân có thể sử dụng các dịch vụ thoại bằng các phương tiện thông tin liên lạc cá nhân.
[bookmark: _Toc74210840]1.3.2. Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng không có người phục vụ
[bookmark: _Toc39501191][bookmark: _Toc39501632][bookmark: _Toc39502179][bookmark: _Toc39505180][bookmark: _Toc39566210]Trên địa bàn tỉnh không có loại hình này.
Bảng 02: Một số chỉ tiêu phát triển ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2020
	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020

	
	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	1
	Số thuê bao điện thoại/100 dân
	Thuê bao
	108
	116
	79,3
	82,4
	83,6
	88,8
	91,7
	95,2
	91,5
	95,9

	2
	Số thuê bao internet băng thông rộng/100 dân
	Thuê bao
	3,1
	3,1
	3,3
	3,9
	4,2
	4,2
	4,6
	10,6
	11,6
	11,9

	3
	Số sự cố tấn công mạng bị phát hiện
	Vụ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2
	7
	8

	4
	Số sự cố tấn công mạng được xử lý
	Vụ
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	2
	7
	8


[bookmark: _Toc49346836][bookmark: _Toc49352500][bookmark: _Toc74210841]2. Hạ tầng công nghệ thông tin, Công nghiệp công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế xã hội 
[bookmark: _Toc49346837][bookmark: _Toc49352501][bookmark: _Toc74210842]2.1. Hạ tầng công nghệ thông tin
Trong thời gian qua, hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang ngày càng được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước. 
Số lượng cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc ngày càng tăng, tăng từ 0,95 máy tính/cán bộ năm 2011 lên 1,38 máy tính/cán bộ năm 2019, góp phần tạo môi trường làm việc điện tử rộng khắp, tăng năng suất, hiệu quả công việc. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh vẫn giữ nguyên tỉ lệ 100% số máy tính được trang bị cho cán bộ, công chức nhà nước các cấp được kết nối Internet băng rộng. 100% các đơn vị sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã kết nối mạng LAN phục vụ tốt công tác điều hành, quản lý công việc. Kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng truyền số liệu chuyên dùng CPNet đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh đáp ứng cơ bản cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung.
Trung tâm Tích hợp dữ liệu của tỉnh đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh đã cài đặt, vận hành các hệ thống phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện (190 phần mềm).
Hệ thống trang thiết bị phần cứng, phần mềm phục vụ cho Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Giang hoạt động ổn định, thông suốt đảm bảo phục vụ kịp thời cho các tổ chức, công dân đến thực hiện các giao dịch đối với cơ quan nhà nước, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh. 
Hệ thống Họp trực tuyến được đầu tư hoàn thiện từ tỉnh đến xã, trong đó: cấp tỉnh có các điểm cầu họp tập trung tại các cơ quan Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh, Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội trường khu liên cơ quan, các phòng làm việc của Thường trực Tỉnh ủy–HĐND–UBND tỉnh; cấp huyện và cấp xã có các điểm họp tập trung tại Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố và 100% UBND xã, phường, thị trấn. Riêng thành phố Bắc Giang có thêm điểm cầu tại Thành ủy.
[bookmark: _Toc49346838][bookmark: _Toc49352502][bookmark: _Toc74210843]2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và các hoạt động kinh tế xã hội
[bookmark: _Toc74210844]2.2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước:
Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp, bước đầu đã đạt được những kết quả như sau:
Năm 2020, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc đã được triển khai đồng bộ trên một hệ thống tập trung và được liên thông 4 cấp (từ Trung ương đến cấp xã). Phần mềm đã tích hợp ký số; liên thông với trục liên thông Chính phủ và gửi nhận lên trục liên thông Quốc gia và đáp ứng đầy đủ về yêu cầu kỹ thuật, chức năng của phần mềm theo quy định.
Hệ thống thư điện tử công vụ đã được triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh và bắt buột áp dụng, với 13.500 tài khoản, góp phần nâng cao tỷ lệ văn bản được điện tử hóa ngày càng cao tại các cơ quan, đơn vị. Đạt 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc.  
Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh: 100% các cấp, các ngành triển khai một cửa điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện chuẩn hóa hệ thống phần mềm một cửa điện tử tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã thành một hệ thống liên thông 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh đã kết nối, liên thông 03 cấp với hệ thống đăng ký kinh doanh, cấp đổi phù hiệu; kết nối chính thức với phần mềm bưu chính công ích thông qua trục kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP) do Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT quản lý.  Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ phận một cửa được tin học hóa triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh, mang lại hiệu quả trong việc giải quyết đúng hạn các hồ sơ tại bộ phận một cửa, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn qua bộ phận một cửa trong toàn tỉnh đạt 100%.
Cổng thông tin điện tử tỉnh: Năm 2019, tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành và chính thức đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử của tỉnh và 40 cổng thành phần của các sở, ngành và UBND cấp huyện; duy trì ổn định hoạt động của chuyên trang Thông tin pháp luật của tỉnh. Cổng thông tin điện tử mới đã xây dựng thêm các chức năng liên thông tin bài, văn bản giữa cổng chính và cổng thành phần. Toàn bộ hệ thống phần mềm Cổng TTĐT của tỉnh được cài đặt trên 08 máy chủ tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Hoạt động của Cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước đã đi vào nề nếp. Các mục tin tức sự kiện, thông tin chỉ đạo điều hành của các ngành, địa phương được cập nhật thường xuyên và đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP. 
Cổng dịch vụ công tỉnh: Tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành việc kết nối, liên thông giữa Cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang với Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố lựa chọn 176 dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 phát sinh thủ tục hành chính nhiều nhất cung cấp lên Cổng dịch vụ công tỉnh, bao gồm: 139 dịch vụ công của các sở, ngành, 37 dịch vụ công cấp huyện, cấp xã[footnoteRef:2].  [2:  Nguồn: Báo cáo Việt Nam ICT Index từ năm 2016 – 2018 về xếp hạng dịch vụ công trực tuyến: hạng 4 (năm 2016), hạng 17 (năm 2019). Trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt50,8%; dịch vụ công mức độ 4 đạt31,3% (năm 2019).] 

Triển khai chữ ký số: tỉnh Bắc Giang đã đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 4.570 chứng thư số cho các tổ chức và cá nhân - người có thẩm quyền theo quy định trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Cụ thể: 100% các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số đã triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận văn bản điện tử, tài liệu điện tử, kê khai Bảo hiểm xã hội điện tử; một số đơn vị đã sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện kê khai thuế điện tử và thực hiện các giao dịch điện tử với Kho bạc Nhà nước. 
Xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành:
+ Xây dựng phần mềm số hóa, bản đồ hóa hệ thống thông tin cơ bản của tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. 
+ Hoàn thành việc xây dựng Hệ thống quản lý thông tin dự án đầu tư có sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. 
+ Sở Tài chính triển khai phần mềm quản lý tài sản đến các đơn vị hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; phần mềm TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc); phần mềm quản lý ngân sách cho 10 huyện, thành phố; phần mềm quản lý thu thuế; phần mềm kế toán ngân sách xã, phường, thị trấn; phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp; phần mềm quản lý giá cả hàng hóa và phần mềm quản lý mã số đơn vị quan hệ với ngân sách…
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu như hệ thống cơ sở dữ liệu địa chất khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, cơ sở dữ liệu đất đai huyện Hiệp Hòa và thành phố Bắc Giang…
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội: triển khai phần mềm quản lý đối tượng người có công; phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội; phần mềm quản lý thông tin người khuyết tật, người cao tuổi…
+ Sở Tư pháp: triển khai phần mềm quản lý hộ tịch từ sở Tư pháp đến các phòng Tư pháp cấp huyện và xã để hỗ trợ người dân trong nghiệp vụ tư pháp.
+ Sở Xây dựng: Cơ sở dữ liệu GIS về hạ tầng kỹ thuật.
Ngoài các phần mềm dùng chung, phần mềm chuyên ngành nêu trên, các phần mềm như: phần mềm tài chính - kế toán, phần mềm quản lý tài sản,…cũng đang được ứng dụng rộng rãi tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bước đầu phát huy hiệu quả trong hoạt động quản lý và điều hành.
[bookmark: _Toc74210845]2.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động kinh tế xã hội:
Trong thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được ban hành về ứng dụng công nghệ thông tin như: đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin”; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, các hoạt động kinh tế xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt trong các các lĩnh vực như giáo dục, y tế, giao thông, tài nguyên môi trường….
Giáo dục và Đào tạo:
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo ngày càng được quan tâm: Tích cực triển khai sử dụng có hiệu quả các phần mềm thống kê phổ cập giáo dục – chống mù chữ; hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục, thống kê chất lượng giáo dục tiểu học, quản lý giáo dục EMIS online, quản lý trường học điện tử; triển khai thí điểm phần mềm quản lý thư viện và một số phần mềm khác hỗ trợ công tác dạy và học, quản lý ngành...
Các đơn vị trong toàn ngành cũng đã triển khai và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học; triển khai sử dụng các phần mềm soạn, giảng giáo án điện tử, tích hợp việc học tin học trong các môn học khác và ngược lại.
Y tế và chăm sóc sức khỏe:
Trong thời gian qua, các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám và điều trị tương đối tốt: đạt 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và 80% các cơ sở y tế khác đã trang bị các phần mềm quản lý riêng lẻ như quản lý nội trú, quản lý dược, quản lý vật tư, quản lý cận lâm sàng, quản lý viện phí… và đã cài đặt các cơ sở dữ liệu tương ứng. 
Tại các trạm y tế xã phường: đạt 100% các đơn vị đều đã được trang bị máy tính nhưng chưa ứng dụng nhiều vào công tác quản lý và điều trị, chỉ có khoảng trên 40% đơn vị triển khai cài đặt sử dụng phần mềm quản lý khám và chữa bệnh.
Nông nghiệp:
Hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao năng suất như xây dựng mô hình nhà màng trồng rau, hoa cúc, dưa lưới, trồng nấm ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, Lục Nam...; ứng dụng công nghệ cao trong nuôi cá thâm canh; áp dụng các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP vào sản xuất vải thiều, rau, củ quả...
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai sử dụng tại nội bộ Sở các phần mềm cảnh báo, dự báo cháy rừng; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; quản lý công tác thú y; quản lý bản đồ; quản lý dữ liệu bảo vệ thực vật… phục vụ công tác lưu trữ, quản lý và điều hành tại đơn vị.
Giao thông:
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giao thông được quan tâm đầu tư. Sở Giao thông Vận tải đã triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương phần mềm quản lý giấy phép lái xe, phần mềm chuyên ngành cấp đổi giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, giám sát hành trình chạy xe đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu trong toàn ngành. 
Triển khai thí điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Bắc Giang, các địa điểm công cộng thường tụ tập đông người, các tuyến đường vào cửa ngõ thành phố, đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo thuận lợi trong công tác quản lý hệ thống đèn tín hiệu, công tác tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc49346839][bookmark: _Toc49352503][bookmark: _Toc74210846]2.3. Công nghiệp công nghệ thông tin
Trong giai đoạn 2011 - 2019, hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin hoạt động tương đối ổn định và có mức tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Năm 2019, toàn tỉnh có 440 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, trong đó: có 203 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, cung cấp dịch vụ phần cứng, điện tử; 189 doanh nghiệp phân phối, buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin; 08 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các dịch vụ phần mềm và 40 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ khác. Doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt khoảng 124.567 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước trên 830 tỷ đồng. Số lượng lao động lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin tỉnh Bắc Giang có khoảng 53.500 lao động năm 2019. Các doanh nghiệp trong tỉnh chủ yếu kinh doanh bán buôn bán lẻ các thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị điện tử viễn thông và sửa chữa máy móc thiết bị; một bộ phận nhỏ sản xuất, đào tạo, triển khai phần mềm công nghệ thông tin.
[bookmark: _Toc74210847]2.3.1. Công nghiệp phần cứng, điện tử:
Trong những năm qua, Tỉnh đã bước đầu thu hút được một số dự án vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp phần cứng, linh kiện điện tử, công nghệ thông tin vào các khu công nghiệp, chủ yếu ở các nước Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan. Điển hình là các dự án đã và đang được đầu tư như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Daeyang – Bắc Giang (Cụm công nghiệp Đồng Đình – Tân Yên); Sản xuất và gia công tấm cảm ứng, thiết bị hiển thị tinh thể lỏng và mô đun hiển thị tinh thể lỏng (Công ty TNHH WINTEK Việt Nam – Khu công nghiệp Quang Châu); Sản xuất và gia công thiết bị và linh kiện điện tử (Công ty TNHH VINA NANO HIGHTECH - Khu công nghiệp Đình Trám); Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử (Công ty TNHH Dawon Vina – Khu công nghiệp Đình Trám)…. 
Doanh thu năm 2019 đạt 123.330 tỷ đồng (năm 2011 đạt 8.024 tỷ đồng), chiếm 99% doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin. Xuất khẩu ngành phần cứng, điện tử đạt 4800 USD, đạt 100% kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp công nghệ thông tin. 
[bookmark: _Toc74210848]2.3.2. Công nghiệp phần mềm và nội dung số: 
Công nghiệp phần mềm và nội dung số của tỉnh chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển so với ngành công nghiệp của tỉnh. Chưa thu hút được các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số. Hiện nay, chỉ có 08 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp các dịch vụ phần mềm, quy mô còn nhỏ, chủ yếu phục vụ cho nhu cầu một số đơn vị trong tỉnh; chưa có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp nội dung thông tin. Doanh thu công nghiệp phần mềm năm 2020 đạt 10.656 tỷ đồng. 
Dịch vụ công nghệ thông tin: Hiện có khoảng 189 doanh nghiệp phân phối, buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin và 40 doanh nghiệp sản xuất, cung cấp dịch vụ khác. Doanh thu từ hoạt động phân phối, buôn bán sản phẩm công nghệ thông tin đạt khoảng 1.005 tỷ đồng; doanh thu cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin khác đạt khoảng 221,7 tỷ đồng.
[bookmark: _Toc49346840][bookmark: _Toc49352504][bookmark: _Toc74210849]2.4. An toàn thông tin
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng luôn được quan tâm, coi trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quy định về công tác an ninh thông tin như: Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước... Qua đó, tạo hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh mạng. Mặt khác, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách tích cực, chủ động, đạt nhiều hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trong các cơ quan cấp ủy và chính quyền các cấp được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, đang hình thành cơ quan điện tử, chính quyền điện tử.
Trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt và Công An tỉnh Bắc Giang để xử lý các sự cố do tin tặc tấn công vào Cổng/trang thông tin điện tử và hệ thống mạng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Trong công tác quản trị, vận hành Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đồng bộ một số giải pháp kỹ thuật để bảo vệ hệ thống như: xây dựng các vành đai bảo vệ hệ thống theo nhiều mức khác nhau bằng cách sử dụng bức tường lửa, thiết bị phát hiện truy nhập, thiết bị ngăn chặn truy nhập từ bên ngoài vào hệ thống.
Nhìn chung, thời gian qua, hệ thống thông tin mạng của tỉnh không xảy ra những sự cố lớn. Một vài sự cố Virus máy tính, tấn công mạng, tấn công vào các trang thông tin điện tử, phần mềm dùng chung, Trung tâm Tích hợp dữ liệu) được phối hợp khắc phục kịp thời ít ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Để đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng cho việc chuyển đổi số, chính quyền số, phát triển đô thị thông minh cần đầu tư xây dựng trung tâm SOC, giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống của tỉnh.
[bookmark: _Toc39501192][bookmark: _Toc39501633][bookmark: _Toc39502180][bookmark: _Toc39505181][bookmark: _Toc49346841][bookmark: _Toc49352505][bookmark: _Toc74210850]3. Hạ tầng phát thanh truyền hình
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát sóng một kênh trên các hạ tầng:
+ Truyền hình: Phát sóng số mặt đất trên kênh 27 công suất 2,4KW cùng với hệ thống máy phát sóng của Truyền hình Việt Nam; phát sóng vệ tinh vinasat; phát sóng truyền hình cáp. 
+ Phát sóng phát thanh máy Italia công suất 5KW.
+ Hệ thống cột ăng ten phát sóng tự đứng cao 150m. 
+ Hệ thống sản xuất và truyền dẫn công nghệ HD được đầu tư năm 2019.
Đài huyện: 10 huyện, thành phố đều có phát sóng phát thanh, được phát trên cột ăng ten 60m.
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Trong thời gian qua, mạng lưới bưu chính tiếp tục hoạt động ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Đảng và Nhà nước. Hệ thống bưu chính được phát triển mạnh mẽ và mở rộng vùng phục vụ đến nông thôn, đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin và giao lưu văn hoá của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. 
Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 263 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính, trong đó có 68 bưu cục cấp 1, 2, 3 và 195 điểm bưu điện văn hóa xã, cùng với đó có 17 văn phòng đại diện, 05 đại lý bưu chính và 10 thùng thư độc lập. Bán kính phục vụ bình quân 2,76 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ là 6.432 người/1 điểm phục vụ. 79% điểm điểm bưu điện văn hóa xã được trang bị Internet (143/195 điểm bưu điện văn hóa xã). Phần lớn các điểm bưu điện văn hóa xã gặp không ít khó khăn, thách thức trong việc duy trì hoạt động, người dân đến đây ngày càng thưa thớt, ước tính khoảng 40% số điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn tỉnh hiện đang xuống cấp, hoạt động không hiệu quả.
Cung cấp dịch vụ công qua hệ thống bưu chính: Hiện đang triển khai tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại 93 điểm phục vụ (01 bưu cục cấp 1; 09 bưu cục cấp 2; 26 bưu cục cấp 3 và 57 điểm bưu điện văn hóa xã). 1.223/2.161 thủ tục hành chính (57,5%) được chuyển trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
Thị trường dịch vụ bưu chính những năm gần đây cũng đã có sự cạnh tranh khá mạnh mẽ giữa các nhà cung cấp dịch vụ với số lượng các doanh nghiệp tham gia hoạt động trong lĩnh vực này tăng lên nhanh chóng. Với 8 doanh nghiệp bưu chính hoạt động năm 2019. Doanh thu bưu chính tăng trưởng đạt 15%/năm (năm 2019 đạt 430 tỷ đồng).
Mạng vận chuyển bưu chính: Mạng vận chuyển bưu chính tỉnh chủ yếu vẫn là Bưu điện tỉnh và Bưu chính Viettel, ngoài ra còn có sự tham gia của một số doanh nghiệp chuyển phát khác trên địa bàn. Mạng vận chuyển bưu chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối hoàn thiện; đảm bảo phục vụ nhu cầu bưu chính của Đảng, Nhà nước và các tổ chức, cá nhân. Với mạng vận chuyển bưu chính rộng khắp, hiện tại các dịch vụ bưu chính đã được phục vụ đến hầu hết các xã, phường, thị trấn. Tuy nhiên, mạng vận chuyển bưu chính, chuyển phát còn xảy ra tình trạng chậm trễ, thất lạc, gây mất lòng tin ở khách hàng. Nguyên do là chậm trong đóng chuyển thư, trì hoãn và chậm trong khâu chuyển phát, chưa hiện đại hóa trong quá trình cung ứng dịch vụ từ khâu nhận gửi, khai thác, vận chuyển và phát,… và nhiều yếu tố khách quan khác (con người, thời gian, không gian, môi trường…).
- Mạng vận chuyển bưu chính Bưu điện tỉnh: Hiện tại, mạng vận chuyển của Bưu điện tỉnh phân thành các cấp đường thư:
+ Đường thư cấp I: Bưu điện tỉnh Bắc Giang quản lý và khai thác gồm 6 tuyến đường thư chính, phương tiện di chuyển chính là ôtô, tần suất trung bình là 1 chuyến/ngày. Với các tuyến Hà Nội – Bắc Giang – Lạng Sơn.
+ Đường thư cấp II: Bưu điện tỉnh Bắc Giang quản lý và khai thác gồm 12 tuyến đường thư chính, phương tiện di chuyển chính là ôtô, tần suất trung bình là 2 chuyến/ngày (gồm chuyến sáng và chiều).
+ Đường thư cấp III (nội thành, nội thị, nội huyện): Phục vụ việc chuyển phát thư báo đến các điểm BĐ-VHX và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Đường thư cấp 3 gồm 31 tuyến đường thư, với tần suất trung bình 1 chuyến/ngày, phương tiện di chuyển chủ yếu là xe máy, ngoài ra có 11 tuyến có ô tô.
- Mạng vận chuyển Viettel phân thành các cấp đường thư:
+ Đường thư cấp I (liên tỉnh): Gồm 2 tuyến Hà Nội – Việt Yên – thành phố Bắc Giang - Tân Yên - Yên Thế; Hà Nội - Yên Dũng - Lục Nam - Lục Ngạn - Sơn Động.
+ Đường thư cấp II (nội tỉnh): Gồm 1 tuyến đường thư chính Việt Yên – Hiệp Hòa, phương tiện di chuyển chính là ôtô, với tần suất trung bình là 2 chuyến/ngày với tổng chiều dài khoảng 20 km.
Mạng chuyển phát công cộng: Bên cạnh các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát còn có đơn vị kinh doanh vận tải hành khách cũng tham gia lĩnh vực chuyển phát (xe ô tô chở khách, xe chạy tuyến cố định, taxi, kinh doanh vận tải theo hợp đồng, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container…). 
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng loại hình này ngày càng được nhiều người dân lựa chọn, nhiều nhà xe có văn phòng tiếp nhận hàng hóa ký gửi, nên người dân có thể đến gửi hàng khi có nhu cầu; nếu không vẫn có thể đến bến xe gửi trực tiếp cho tài xế. Việc giao nhận chỉ thông qua giao dịch bằng miệng chứ không cần thủ tục, hóa đơn, chứng từ. Theo ước tính, hàng năm có hàng trăm lượt giao dịch chuyển phát qua mạng lưới này.
Lượng hàng hóa qua mạng chuyển phát này ngày càng lớn và đa dạng, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ khách hàng không nhỏ trong mạng chuyển phát.
Nguồn nhân lực Bưu chính về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu của công việc hiện tại. Hiện có khoảng 939 lao động, trong đó: trình độ trên đại học chiếm khoảng 0,4%, trình độ đại học chiếm khoảng 25,5%, trình độ cao đẳng chiếm khoảng 5,2%, trình độ trung cấp chiếm khoảng 6,1%, trình độ công nhân chiếm khoảng 11,1%, lao động phổ thông chiếm khoảng 51,7%. Trình độ trung cấp, công nhân và lao động phổ thông chủ yếu là các lao động ngắn hạn, mang tính thời vụ.
[bookmark: _Toc39566211][bookmark: _Toc49346843][bookmark: _Toc49352507][bookmark: _Toc74210852]II. MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN, THÔNG TIN CƠ SỞ, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
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Trong thời gian qua, các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, định hướng tuyên truyền của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, vừa là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh. Đại bộ phận đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ, cán bộ báo chí, xuất bản có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, động cơ tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết với nghề.
Tỉnh Bắc Giang hiện có 03 cơ quan báo chí hoạt động gồm: Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Tạp chí Sông Thương và 03 cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn gồm: Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam và Báo Tiền Phong. Các cơ quan báo chí địa phương nhìn chung đã làm tốt công tác tuyên truyền, phản ánh nhanh nhạy, đầy đủ kịp thời tình hình, sự kiện thời sự chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trong giai đoạn 2011 – 2019 số lượng kỳ xuất bản của Báo Bắc Giang tăng từ 5 kỳ xuất bản/tuần năm 2011 lên 6 kỳ xuất bản/tuần năm 2019; bình quân mỗi số có 55 tác phẩm (giữ nguyên số tác phẩm từ năm 2011 đến nay). Số lượng phát hành trong giai đoạn 2011 – 2019 có sự biến động theo hướng giảm, năm 2019 số lượng phát hành ấn phẩm Báo Bắc Giang đạt 8.628 tờ/số (năm 2011 đạt 9.590 tờ/số).
Tạp chí Sông Thương có số lượng kỳ xuất bản giữ nguyên từ năm 2011 đến nay là 6 kỳ xuất bản/năm; bình quân mỗi số có 98 - 112 tác phẩm. Số lượng phát hành năm 2019 đạt 850 tờ/số (năm 2011 đạt 1.000 tờ/số).
[bookmark: _Toc39501194][bookmark: _Toc39501636][bookmark: _Toc39502182][bookmark: _Toc39505184][bookmark: _Toc39566213][bookmark: _Toc49346845][bookmark: _Toc49352509][bookmark: _Toc74210854]2. Phát thanh, truyền hình
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Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Bắc Giang, thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
Nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết và nhiệm vụ chính trị của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương; Cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, phát huy và nêu gương các điển hình tiên tiến, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra; Đồng thời là diễn đàn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện.
Tổng thời lượng phát sóng phát thanh tăng từ 600 phút/ngày năm 2011 lên 690 phút/ngày năm 2019. Thời lượng phát sóng các chương trình phát thanh do Đài tự sản xuất trong một ngày tăng từ 230 phút năm 2011 lên 270 phút năm 2019 (đạt tỷ lệ gần 40% tổng thời lượng trong ngày). Tổng số tác phẩm phát sóng năm 2019 là 10.100 tác phẩm. Phủ sóng phát thanh đến 98% số hộ dân trong toàn tỉnh.
Tổng thời lượng phát sóng truyền hình tăng từ 900 phút/ngày năm 2011 lên 1.110 phút/ngày năm 2019. Các chương trình truyền hình do Đài tự sản xuất phát sóng đạt khoảng 290 phút/ngày (chiếm khoảng 23% tổng thời lượng trong ngày. Tổng số tác phẩm phát sóng năm 2019 là 13.000 tác phẩm. Phủ sóng truyền hình đến 100% số hộ dân trong toàn tỉnh.
Thiết bị sản xuất chương trình: Đài tỉnh được trang bị 02 hệ thống sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh; các chương trình truyền hình được phát sóng qua máy phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Ngoài ra, Đài còn được trang bị hệ thống thiết bị thực hiện chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo phục vụ các nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. 
Tổng doanh thu phát thanh, truyền hình tăng từ 3,2 tỷ đồng năm 2011 lên 4,3 tỷ đồng năm 2019.
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Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.
Về lĩnh vực truyền thanh, truyền hình các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện có nhiệm vụ sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật đối với các đài, trạm truyền thanh cấp xã.
Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện sản xuất từ 25 – 30 phút/chương trình; phối hợp với Đài tỉnh sản xuất chương trình truyền hình. Việc sản xuất các chương trình phát thanh ở các địa phương còn hạn chế về số lượng, chưa đồng đều ở các địa phương, chất lượng chương trình còn chưa cao.
Hiện các Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao cấp huyện được trang bị 18 máy phát thanh, 15 máy phát hình và các trang thiết bị khác. Do việc đầu tư nhỏ lẻ, kéo dài nên một số thiết bị không đồng bộ gây khó khăn cho cán bộ tác nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và lưu trữ chương trình có nhưng ở mức hạn chế. Hệ thống trang thiết bị máy tính, máy thu, đầu thu… được đầu tư nhưng một số nơi đã xuống cấp.
Kinh phí đầu tư cho việc phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình tại các địa phương còn chưa thực sự được quan tâm, kinh phí đầu tư ở các huyện, thành phố chưa đồng đều.
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Mạng lưới truyền hình cáp Bắc Giang đã được phủ khắp đến 100% các xã, phường, thị trấn, với khoảng 50.000 thuê bao.
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Hiện nay, tỉnh Bắc Giang có 1 tờ báo điện tử tại địa chỉ: http://baobacgiang.com.vn/ thuộc bản quyền của Báo Bắc Giang. Nội dung Báo Bắc Giang điện tử thường xuyên được cập nhật với trên 50 chuyên trang, chuyên mục, có phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh và cung cấp nội dung báo in trên môi trường điện tử.
Ngoài ra có 07 Trang thông tin điện tử tổng hợp của 07 cơ quan, đơn vị và 30 Cổng thông tin điện tử của các sở ban ngành, địa phương cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đăng tải hoạt động của các cơ quan, đơn vị; các dịch vụ hành chính công trên các lĩnh vực của ngành, đồng thời đăng tải những thông tin cần thiết cho người dân.
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Tỉnh Bắc Giang không có nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu xuất bản các xuất bản phẩm kinh doanh sẽ xin cấp phép tại Cục Xuất bản, In và Phát hành hoặc các nhà xuất bản trên cả nước.
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Bắc Giang hiện có 121 cơ sở in, chủ yếu có quy mô nhỏ lẻ. Các cơ sở lớn chủ yếu in ấn các xuất bản phẩm: báo, đặc san, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị cho các cơ quan trên địa bàn tỉnh, hóa đơn… Các cơ sở in nhỏ lẻ chủ yếu in các giấy tờ thông thường như sổ sách, thiếp mời... Chất lượng sản phẩm in của các đơn vị in ở Bắc Giang tương đối đáp ứng được với nhiều loại nhu cầu thị trường.
Các cơ sở in tại Bắc Giang đã và đang đầu tư cả ba khâu: trước in, trong in và sau in với các trang thiết bị công nghệ ghi phim tự động, máy phơi bản điện tử; máy in offset 2 màu, 4 màu và máy in hóa đơn chứng từ nhảy số tự động; máy cắt, máy xén giấy, đóng gáy, khâu chỉ… để hoàn thiện sản phẩm sau in.
Giai đoạn 2011 – 2019, tổng doanh thu in toàn tỉnh tăng từ 6.615 tỷ đồng năm 2011 lên 46.762 tỷ đồng năm 2019.
Hạn chế: Công nghệ in ở Bắc Giang so với các trung tâm khác như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng vẫn còn đi sau, lạc hậu, không đồng bộ, các cơ sở in chưa hoạt động theo hướng chuyên môn hoá sản phẩm nên việc đầu tư dàn trải, thiếu chiều sâu. Nguyên nhân chính là thị trường in ở Bắc Giang chưa mạnh, nhu cầu in bị chia sẻ, các doanh nghiệp chưa dám mạnh dạn đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại v́ giá công nghệ thiết bị hiện đại rất cao trong lúc khả năng thu hồi vốn rất khó khăn. Hiện nay nhu cầu in bao bì, biểu mẫu tại địa phương rất lớn, nhưng số lượng doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu còn thấp, mất thị trường vào các doanh nghiệp ngoài tỉnh.  
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Trên địa bàn tỉnh có 93 đơn vị phát hành sách và báo chí. Năm 2019 phát hành 1.250.000 bản sách với doanh thu đạt 5.450 triệu đồng. Các cơ sở phát hành đã có nhiều cố gắng, chủ động tìm các biện pháp, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả kinh doanh nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu trên thị trường và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc cho mọi tầng lớp nhân dân. Các cơ sở phát hành tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác để lựa chọn các xuất bản phẩm có giá trị về phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân trên địa bàn.
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[bookmark: _Toc49346855][bookmark: _Toc49352519][bookmark: _Toc74210864]5.1. Đài Truyền thanh cấp xã
Đài Truyền thanh cấp xã là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã có chức năng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền cơ sở.
Toàn tỉnh hiện có 230 trạm truyền thanh đạt tỉ lệ 100% xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh, trong đó có 50,7% Đài truyền thanh hữu tuyến và 49,3% Đài truyền thanh vô tuyến, đảm bảo phủ sóng trên 90% số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
Nội dung chương trình, thời lượng: Đài Truyền thanh cấp xã phát sóng từ 1 đến 3 buổi/ngày, tổng thời lượng chương trình tự sản xuất đạt từ 15 phút – 25phút/ngày. 
Cơ sở vật chất của các Đài chủ yếu đều được trang bị từ lâu, nên đã xuống cấp, làm giảm công suất phát sóng. Tình trạng trang thiết bị xuống cấp, đầu tư không đồng bộ, dẫn đến nhiều trạm không đảm bảo việc tiếp âm, tiếp sóng các Đài Trung ương và Đài tỉnh, huyện theo quy định.
Đài Truyền thanh xã do UBND cấp xã quản lý nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, Đài huyện hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin quản lý nhà nước. Cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã là cán bộ văn hóa xã hội, đoàn thanh niên, cựu chiến binh... làm kiêm nhiệm, không ổn định, không phù hợp với chuyên môn.
[bookmark: _Toc49346856][bookmark: _Toc49352520][bookmark: _Toc74210865]5.2. Bản tin thông tin cơ sở
Bản tin thông tin cơ sở là sản phẩm thông tin có tính chất báo chí xuất bản định kỳ, sử dụng thể loại tin tức để cung cấp thông tin, kiến thức thiết yếu với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở thông qua các ấn phẩm in hoặc qua Internet.
Hiện nay tỉnh Bắc Giang có 12 đơn vị tham gia xuất bản bản tin với tổng số 425.000 bản/năm, trong đó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy và các Huyện ủy có hoạt động xuất bản bản tin ổn định (12 kỳ/năm) phục vụ sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.
[bookmark: _Toc49346857][bookmark: _Toc49352521][bookmark: _Toc74210866]5.3. Báo cáo viên thông tin cơ sở
Báo cáo viên thông tin cơ sở là những người thực hiện công tác tuyên truyền miệng trực tiếp đưa thông tin, kiến thức thiết yếu với đời sống hằng ngày của người dân địa phương phù hợp với đối tượng, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin những sự kiện liên quan trực tiếp đến người dân ở địa phương, cơ sở.
Số lượng: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay đang có 634 báo cáo viên thông tin cơ sở phân bổ cho 10/10 huyện thành phố với số lượng từ 19 báo cáo viên (Hiệp Hòa, Lạng Giang, Việt Yên) đến 243 báo cáo viên (thành phố Bắc Giang).
Trình độ chuyên môn: Có 35% báo cáo viên có trình độ đại học và trên đại học, 25% trình độ cao đẳng 20% trình độ trung cấp và 20% trình độ khác. 
Trình độ chính trị: Trình độ lý luận chính trị của các báo cáo viên cũng khá đồng đều có khoảng 80% báo cáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị đảm bảo công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc39501198][bookmark: _Toc39501640][bookmark: _Toc39502186][bookmark: _Toc39505188][bookmark: _Toc39566217][bookmark: _Toc49346858][bookmark: _Toc49352522][bookmark: _Toc74210867]6. Thông tin đối ngoại
Công tác thông tin đối ngoại, mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế của đất nước là cơ sở để tỉnh triển khai thuận lợi các hoạt động đối ngoại phù hợp với thực tiễn địa phương. Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thông tin đối ngoại trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tích cực quảng bá hình ảnh Bắc Giang ra thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để những người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư quan tâm đến môi trường kinh doanh của tỉnh Bắc Giang. Nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại ngày càng được nâng lên.
Sự phát triển và đồng hành tích cực của các cơ quan báo chí truyền thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin đối ngoại.
Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - chính trị, chính sách thu hút đầu tư; tuyên truyền về thế mạnh sản xuất nông sản hàng hóa của tỉnh trên Báo Bắc Giang và Đài PT&TH tỉnh; đồng thời phản ánh bản sắc văn hóa truyền thống, tiềm năng du lịch của tỉnh.
Bắc Giang đã xây dựng ấn phẩm in, điện tử ngôn ngữ tiếng Anh, Nhật; các chuyên mục quảng bá, thông tin tới hàng triệu lượt người ở trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
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Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ của các phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí đối ngoại đã được quan tâm, đáp ứng các yêu cầu cao trong công việc.
Hình 1: Hiện trạng hạ tầng thông tin và truyền thông
[image: E:\Quy hoach\QH Tỉnh 2021-2030\Quy hoạch\Sửa theo ý kiến HĐTĐ\Ban do\TTTT\HT_TTTT_BG.jpg]
[bookmark: _Toc39501199][bookmark: _Toc39566218][bookmark: _Toc49346859][bookmark: _Toc49352523][bookmark: _Toc74210868]III. ĐÁNH GIÁ VỀ LIÊN KẾT NGÀNH
[bookmark: _Toc39502188][bookmark: _Toc39505190][bookmark: _Toc39566219][bookmark: _Toc49346860][bookmark: _Toc49352524][bookmark: _Toc74210869]1. Đánh giá sự liên kết, đồng bộ của hạ tầng thông tin và truyền thông trong tỉnh; sự liên kết, đồng bộ giữa hạ tầng thông tin và truyền thông với khu vực và cả nước
Hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh trong những năm qua được đánh giá phát triển tương đối hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại, từ chỗ là hạ tầng phục vụ cho phát triển bưu chính, viễn thông hội tụ với hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông (hạ tầng ICT), dần trở thành hạ tầng cho nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số. Hạ tầng thông tin truyền thông từ vị thế là hạ tầng kỹ thuật thuộc kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đã lồng ghép vào hạ tầng của tất cả các ngành, lĩnh vực, trở thành hạ tầng của các hạ tầng, nền tảng của các nền tảng, thể hiện tính liên kết rất cao trong hạ tầng kinh tế xã hội.
Tính liên kết, đồng bộ với khu vực và cả nước được thể hiện rất rõ trong quá trình xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hạ tầng được kết nối và liên thông 4 cấp, liên thông đối với từng ngành dọc và liên thông với tất cả các ngành và lĩnh vực trong tỉnh. Cơ sở dữ liệu địa phương được đặt tập trung tại trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, kết nối với các ngành, các địa phương qua mạng chuyên dùng (CPNet), tỉnh chưa xây dựng được trục liên thông tỉnh (LGSP), nên việc kết nối, liên thông và chia sẻ giữa các hệ thống trong tỉnh và với các bộ ngành (qua trục liên thông NGSP) chưa thống nhất, đồng bộ. Hệ thống hạ tầng tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh hầu hết được đầu tư trong thời gian dài, chưa đồng bộ, hiệu năng sử dụng không cao. 
Các dịch vụ ngành thông tin và truyền thông tạo mối liên kết giữa các cá nhân, các tổ chức, giữa các vùng, các địa phương, làm giảm khoảng cách giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị, góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần của nhân dân không chỉ Bắc Giang nói riêng và cả nước nói chung.
[bookmark: _Toc39502189][bookmark: _Toc39505191][bookmark: _Toc39566220][bookmark: _Toc49346861][bookmark: _Toc49352525][bookmark: _Toc74210870]2. Đánh giá sự liên kết giữa hạ tầng thông tin và truyền thông với các hạ tầng khác có liên quan trong tỉnh
Tính liên kết, đồng bộ trong phát triển các hạ tầng vật lý với nhau như hệ thống hạ tầng viễn thông thụ động với hạ tầng giao thông, xây dựng, điện, cấp thoát nước chưa thực sự tốt, nhiều nơi hạ tầng phát triển mới vẫn chưa có sự phối hợp, sử dụng chung, cùng đầu tư một cách đồng bộ, chặt chẽ dẫn đến sự lãng phí xã hội, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.
Hạ tầng công nghệ thông tin của các ngành trong tỉnh còn thiếu đồng bộ, hiệu quả khai thác và sử dụng thấp; việc ứng dụng các phần mềm tin học trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở nhiều cơ quan còn hạn chế; nguồn nhân lực công nghệ thông tin vừa thiếu, vừa yếu; tin học hoá trong hoạt động của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chuyển biến chậm. Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu do người đứng đầu một số cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ vai trò, tầm quan trọng của phát triển công nghệ thông tin nên chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nguồn kinh phí đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin chưa thoả đáng, thiếu trọng tâm; chưa chú trọng đào tạo nguồn và thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao.
Bảng 03: Xếp hạng chỉ số ICT INDEX năm 2019
	STT
	Tỉnh, thành phố
	HTKT
	HTNL
	CNTT
	Index
	Năm 2019
	Năm 2018
	Năm 2017

	23
	Lâm Đồng
	0,39
	0,67
	0,34
	0,467
	23
	13
	11

	24
	Nam Định
	0,37
	0,7
	0,31
	0,464
	24
	28
	38

	25
	Tây Ninh
	0,42
	0,56
	0,39
	0,458
	25
	33
	23

	26
	Đồng Nai
	0,43
	0,5
	0,44
	0,456
	26
	12
	20

	27
	Long An
	0,38
	0,54
	0,44
	0,454
	27
	24
	17

	28
	Bắc Giang
	0,35
	0,65
	0,35
	0,452
	28
	25
	21

	29
	An Giang
	0,61
	0,35
	0,38
	0,447
	29
	34
	45

	30
	Nghệ An
	0,3
	0,54
	0,45
	0,431
	30
	16
	14

	31
	Thái Bình
	0,29
	0,62
	0,34
	0,419
	31
	36
	30

	32
	Kiên Giang
	0,36
	0,52
	0,34
	0,406
	32
	40
	36

	33
	Phú Thọ
	0,2
	0,62
	0,37
	0,397
	33
	30
	25



Bảng 04: Xếp hạng An toàn thông tin cho Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố
	TT 
	Đơn vị 
	Chỉ số chính sách & nhân lực 
	Chỉ số an toàn môi trường vật lý 
	Chỉ số an toàn Cổng/Trang
	Chỉ số kiểm tra trực tiếp 
	PSI 2019 
	Xếp hạng 

	20.
	UBND tỉnh Tây Ninh 
	0,9499
	0,6621
	0,7913
	0,6711
	0,7361
	20

	21.
	UBND thành phố Hải Phòng 
	0,4037
	0,5599
	0,7147
	0,9096
	0,7345
	21

	22.
	UBND tỉnh Quảng Ninh 
	0,7
	0,5599
	0,6052
	0,8433
	0,7325
	22

	23.
	UBND tỉnh An Giang 
	0,6082
	0,3733
	0,6391
	0,9217
	0,7309
	23

	24.
	UBND tỉnh Trà Vinh 
	0,5526
	0,5599
	0,7554
	0,8387
	0,7307
	24

	25.
	UBND tỉnh Bắc Giang 
	0,7652
	0,4755
	0,8351
	0,7689
	0,7304
	25

	26.
	UBND tỉnh Bình Dương 
	0,8569
	0,6621
	0,9718
	0,626
	0,7282
	26

	27.
	UBND tỉnh Kiên Giang 
	0,7978
	0,5599
	0,7875
	0,7235
	0,7193
	27

	28.
	UBND tỉnh Đồng Nai 
	0,8234
	0,5599
	1
	0,6208
	0,7076
	28

	29.
	UBND tỉnh Hà Giang 
	0,8478
	0,6621
	0,8322
	0,629
	0,7049
	29

	30.
	UBND tỉnh Ninh Bình 
	0,9383
	0,6621
	0,9718
	0,5417
	0,6995
	30



Bảng 05: Chỉ số xếp hạng hạ tầng viễn thông
	TT 
	Tên Tỉnh/
Thành 
	TL ĐTCĐ/ 100 dân
	TL ĐTDĐ/100 dân
	TL thuê bao Int/ 100 dân
	TL BRCĐ/100 dân
	TL BRDĐ/100 dân
	TL hộ GĐ có Int.
	TL DN có Int. 
	Chỉ sô HTKTXH
	Xếp hạng 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2019
	Năm 2018
	Năm 2017

	34
	Hải Phòng
	4,4
	113,27
	71,51
	17,13
	54,37
	24%
	85%
	0,2452
	34
	31
	7

	35
	Hải Dương
	4,44
	161,13
	42,17
	14,38
	27,79
	16,4%
	100%
	0,2435
	35
	30
	36

	36
	Thái Nguyên
	3,64
	113,25
	10,44
	10,42
	46,12
	44,7%
	100%
	0,2385
	36
	24
	12

	37
	Quảng Trị
	2,25
	96,66
	11,54
	10,82
	37,38
	57%
	100%
	0,2318
	37
	37
	32

	38
	Trà Vinh
	1,97
	111,02
	43,59
	6,92
	36,68
	48%
	100%
	0,231
	38
	21
	62

	39
	Bắc Giang
	1,44
	83,28
	56,87
	12,02
	44,86
	43,8%
	100%
	0,2276
	39
	38
	39

	40
	Thanh Hoá
	1,49
	79,54
	34,99
	5,07
	48,66
	56%
	100%
	0,2159
	40
	28
	24

	41
	An Giang
	2,27
	71,18
	49,76
	9,57
	40,18
	46,7%
	100%
	0,2151
	41
	33
	34

	42
	Kiên Giang
	2,75
	102,64
	11,12
	11,12
	54,05
	40,4%
	95%
	0,2098
	42
	35
	35

	43
	Bến Tre
	3,31
	131,29
	10,38
	10,38
	97,99
	15,4%
	84,8%
	0,1984
	43
	34
	60

	44
	Vĩnh Long
	2,5
	81,96
	36,39
	11,81
	24,59
	39,1%
	100%
	0,1923
	44
	45
	47


[bookmark: _Toc39502190][bookmark: _Toc39505192][bookmark: _Toc39566221][bookmark: _Toc49346862][bookmark: _Toc49352526][bookmark: _Toc74210871]3. Đánh giá sự liên kết giữa 3 lĩnh vực xuất bản – in – phát hành trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực xuất bản – in – phát hành tại Bắc Giang hiện chưa có sự liên kết mạnh nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong tỉnh, nguyên nhân là tỉnh chưa có cơ sở xuất bản, các cơ sở in, phát hành chủ yếu hoạt động đơn lẻ, quy mô nhỏ, vị trí địa lý gần thủ đô Hà Nội, trung tâm in xuất bản, in và phát hành của cả nước, do vậy tính liên kết trong tỉnh còn nhiều hạn chế.
[bookmark: _Toc39502191][bookmark: _Toc39505193][bookmark: _Toc39566222][bookmark: _Toc49346863][bookmark: _Toc49352527][bookmark: _Toc74210872]4. Đánh giá sự liên kết giữa mạng lưới báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại với các ngành, lĩnh vực khác
Những năm qua, các cơ quan thông tin, báo chí, xuất bản của tỉnh luôn bám sát chủ trương đường lối của Đảng, định hướng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích hoạt động, thực hiện tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng, vừa là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại bộ phận đội ngũ phóng viên, văn nghệ sỹ, cán bộ báo chí, xuất bản có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, động cơ tinh thần, thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết với nghề.  
Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực hiện nay chưa có sự liên kết như hệ thống thông tin cơ sở, hệ thống các sản phẩm thông tin đối ngoại, các sản phẩm báo chí. Dẫn đến làm giảm hiệu quả hoạt động của các loại hình, một số dần mất đi vị thế và vai trò của mình nếu không nhanh chóng chuyển đổi mô hình, tăng tính liên kết, ứng dụng các công nghệ hiện đại để khai thác thông tin, truyền tải trên hệ thống.
[bookmark: _Toc39566223][bookmark: _Toc49346864][bookmark: _Toc49352528][bookmark: _Toc74210873]5. Đánh giá mức độ đóng góp của ngành Thông tin và Truyền thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
Giá trị sản xuất (GO) ngành Thông tin và Truyền thông bình quân giai đoạn 2010 – 2020 chiếm tỷ lệ: 2,5%.
Giái trị gia tăng (GA) ngành Thông tin và Truyền thông bình quân giai đoạn 2010 – 2020 chiếm tỷ lệ 3,31%.
Bảng 06: Chỉ số VA và GO ngành thông tin và truyền thông giai đoạn 2010-2020
Đơn vị tính: tỷ đồng
	
STT
  
	Danh mục
	2011
	2015
	2020

	
	
	GO
	VA
	GO
	VA
	GO
	VA

	
	TỔNG SỐ
	59.493,5
	28.521,8
	112.052,3
	41.661,7
	298.772
	79.886

	I
	Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	15.311,5
	8.933,7
	18.253,0
	10.332,0
	20.266
	11.260

	II
	Công nghiệp - Xây dựng
	30.623,4
	10.749,1
	76.437,4
	20.098,1
	253.916
	52.065

	III
	Dịch vụ
	13.558,6
	8.839,0
	17.361,9
	11.231,6
	24.590
	14.718

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thông tin và truyền thông
	1.868,4
	1.089,3
	2.425,6
	1.414,1
	3.579
	2034

	2
	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 
	131,9
	86,4
	200,9
	131,6
	287
	188
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[bookmark: _Toc74210875]QUY HOẠCH HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, THÔNG TIN CƠ SỞ THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
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[bookmark: _Toc39478568][bookmark: _Toc39501201][bookmark: _Toc39566225][bookmark: _Toc49346866][bookmark: _Toc49352530][bookmark: _Toc74210876]I. DỰ BÁO TÍNH HÌNH
[bookmark: _Toc39478569][bookmark: _Toc39501202][bookmark: _Toc39501644][bookmark: _Toc39502194][bookmark: _Toc39505196][bookmark: _Toc39566226][bookmark: _Toc49346867][bookmark: _Toc49352531][bookmark: _Toc74210877]1. Hạ tầng thông tin và truyền thông
[bookmark: _Toc49346868][bookmark: _Toc49352532][bookmark: _Toc74210878]1.1. Viễn thông
Hạ tầng viễn thông trở thành hạ tầng của các hạ tầng: Mạng viễn thông phát triển theo xu hướng hiện đại, rộng khắp làm cơ sở phát triển đô thị thông minh, kết nối các hệ thống xử lý, điều khiển thông minh; các hệ thống cảm biến, thu thập thông tin; hệ thống tương tác; các hệ thống phần mềm giúp quản lý hiệu quả đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan chính quyền. 
Hạ tầng băng rộng di động (dự báo theo công nghệ 5G) với các đặc tính kỹ thuật như băng tần quy hoạch, độ trễ trong kết nối thấp, băng thông lớn, số lượng kết nối nhiều, dự báo trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ phát triển mới khoảng 5.000 trạm trên phạm vi toàn tỉnh.
Hạ tầng băng rộng cố định (cáp quang FTTH): đến năm 2030 hạ tầng băng rộng cố định sẽ phát triển tới hầu hết các hộ gia đình, quy mô khoảng 500 ngàn kết nối, năm 2050 khoảng 600 ngàn kết nối.
Kết nối 5G là hạ tầng chủ đạo – hạ tầng cho kết nối vạn vật: Kết nối 5G được coi là xu thế của ngành viễn thông hiện nay với các kỳ vọng vô cùng lớn lao. Nó có thể truyền dữ liệu cực cao, kết nối với công suất lớn nhưng nguồn tiêu thụ lại tỉ lệ nghịch. Nó có các tính năng mà các thế hệ di động trước đó chưa bao giờ có thể làm được, dự kiến sẽ tạo ra một cuộc cách mạng về kết nối.
Chuyển đổi số: Công cuộc “chuyển đổi số” thứ tư với cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 gắn liền với điện thoại thông minh, Internet kết nối vạn vật, cáp quang băng thông rộng đến từng nhà, big data và trí tuệ nhân tạo AI. Trong đó, máy móc thông minh hơn, xuất hiện thế giới ảo với sự tham gia của hầu hết người dân trên thế giới. 
Sử dụng chung cơ sở hạ tầng: đây là yêu cầu bắt buộc trước tiên tại các khu vực đô thị, sau đó lan ra phạm vi lớn hơn nhằm phát triển hạ tầng bền vững. Các doanh nghiệp viễn thông cùng đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống cống bể, cột treo cáp; sau đó phân chia hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận nếu có
[bookmark: _Toc49346869][bookmark: _Toc49352533][bookmark: _Toc74210879]1.2. Hạ tầng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin:
Xu hướng phát triển công nghệ, hạ tầng IoT
IoT (Internet of Things) là một hệ thống các thiết bị đồ dùng được kết nối với nhau qua mạng Internet. Các dữ liệu sẽ được khai thác, phân tích để phục vụ cho giao dịch đời sống và kinh doanh. 
Kết nối ngày càng rộng mở các cơ sở hạ tầng hiện có của Internet với những thiết bị công nghệ hiện đại của chúng ta, trong mỗi gia đình và ở khắp mọi nơi. Các công nghệ IoT (Internet Of Things - Internet kết nối với mọi vật), M2M (machine to machine, giao tiếp giữa máy với máy) sẽ được triển khai và có bước phát triển trong năm tới. So với thế giới, thị trường IoT, M2M của Việt Nam mới ở mức độ sơ khai và còn rất nhiều tiềm năng. 
Hạ tầng IoT phục vụ phát triển đô thị thông minh bao gồm thiết bị IoT kết nối với con người (đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi sức khoẻ…), thiết bị IoT trong giáo dục (lớp học thông minh, học sinh thông minh, hệ thống giáo cụ…), thiết bị IoT trong giao thông (bãi xe thông minh, xe tự hành, xe thông minh…), thiết bị IoT trong nông nghiệp (cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, chất lượng đất canh tác…) sẽ phát triển rộng khắp trên toàn tỉnh với số lượng cực lớn, dự báo lên đến 2,8 triệu thiết bị sẽ được kết nối vào năm 2030 và 11 triệu thiết bị kết nối vào năm 2050.
Dữ liệu lớn (Big data)
Dữ liệu lớn thường bao gồm tập hợp dữ liệu với kích thước vượt xa khả năng của các công cụ phần mềm thông thường để thu thập, hiển thị, quản lý và xử lý dữ liệu trong một thời gian có thể chấp nhận được. Kích thước dữ liệu lớn là một mục tiêu liên tục thay đổi. Dữ liệu lớn yêu cầu một tập các kỹ thuật và công nghệ được tích hợp theo hình thức mới để khai phá từ tập dữ liệu đa dạng, phức tạp và có quy mô lớn.
Với sự phát triển của IoT, dữ liệu lớn được sử dụng để cải thiện nhiều phương diện của các thành phố và các quốc gia. Nhiều thành phố đang triển khai các phân tích dữ liệu lớn nhằm chuyển đổi thành thành phố thông minh, nơi mà các hạ tầng giao thông và các quy trình tiện ích đều được tích hợp. Các yếu tố của thành phố thông minh như tòa nhà thông minh, nguồn nước thông minh, giao thông thông minh,… đều có sự tham gia không nhỏ của công nghệ IoT và dữ liệu lớn.
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI)
Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence - AI) là trí tuệ do con người tạo nên cho máy móc với mục tiêu giúp chúng có các khả năng của trí tuệ và trí thông minh của con người. Ngày nay, trí tuệ nhân tạo đang hiện diện tại nhiều nơi trên thế giới với những ứng dụng trải khắp trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó hỗ trợ cải thiện đáng kể hiệu quả công việc, tiết kiệm sức lao động và giúp con người đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. 
Để hình thành đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo được ứng dụng ở tất cả các lĩnh vực từ quản trị kinh tế, quản trị tài chính đến sản xuất, chế tạo, năng lượng, giao thông, giáo dục đào tạo… Trong đô thị thông minh sẽ tồn tại những cộng đồng thông minh, ngôi nhà thông minh mà ở đó các thiết bị trong ngôi nhà từ công tơ điện, đồng hồ nước, công tắc bóng đèn… đều được áp dụng khoa học công nghệ để trở nên thông minh, cho phép người dùng có thể kiểm soát được mọi thứ một cách đơn giản, dễ dàng nhất.
Phát triển Chính quyền điện tử
Đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Nâng vị trí của Bắc Giang về Chính quyền điện tử theo xếp hạng ICT index và xếp hạng chính quyền điện tử. 
Đẩy mạnh đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử; bảo đảm gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.
Dựa trên cơ sở thiết kế tổng thể, thực hiện tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, tạo ra các dịch vụ nền tảng dùng chung cho toàn hệ thống trên địa bàn tỉnh; tuân thủ Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh.
[bookmark: _Toc49346870][bookmark: _Toc49352534][bookmark: _Toc74210880]1.3. Hạ tầng phát thanh truyền hình
Hạ tầng phát thanh, truyền hình sẽ hội tụ với hạ tầng thông tin và truyền thông (ICT). Việt Nam sẽ chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự, thay thế hoàn toàn bằng phát sóng số. Tại Bắc Giang đã hoàn thiện lộ trình số hoá, tắt sóng truyền hình tương tự, trong tương lai, hạ tầng truyền hình cáp tương tự được thay thế bằng hạ tầng cáp số, hạ tầng Internet TV, IPTV, truyền hình số mặt đất. Tại các khu vực vùng núi, địa hình khó khăn sẽ phủ sóng bằng truyền hình số vệ tinh. Phát thanh số thay thế phát thanh tương tự.
[bookmark: _Toc49346871][bookmark: _Toc49352535][bookmark: _Toc74210881]1.4. Mạng bưu chính công cộng
[bookmark: _Toc39478570]Xu hướng phát triển các kiốt lưu động: Trong điều kiện hiện nay, nhiều bưu điện tỉnh muốn kinh doanh tốt phải đáp ứng được việc nhận gửi, chuyển phát…, đến tận địa chỉ khách hàng. Để đa dạng hóa dịch vụ, Bưu điện sẽ trực tiếp bán tất cả các sản phẩm: các dịch vụ bưu chính, tài chính bưu chính, dịch vụ quà tặng, phát hành báo chí (bán lẻ), các dịch vụ phân phối truyền thông…, thiết bị đầu cuối viễn thông, công nghệ thông tin cho khách hàng tại các khu vực đông dân cư hay các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường học, quán café…, nhưng những quầy giao dịch cố định của bưu điện lại khó có thể vươn tới được những địa chỉ đó. Để cung cấp các dịch vụ này, bưu chính sẽ sử dụng các kiốt lưu động trước khi thực hiện chuyển đổi số toàn bộ trong bưu chính. 
[bookmark: _Toc39501203][bookmark: _Toc39501645][bookmark: _Toc39502195][bookmark: _Toc39505197][bookmark: _Toc39566227][bookmark: _Toc49346872][bookmark: _Toc49352536][bookmark: _Toc74210882]2. Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trong thời kỳ quy hoạch
[bookmark: _Toc49346873][bookmark: _Toc49352537][bookmark: _Toc74210883]2.1. Cơ sở báo chí
Mạng lưới, số lượng cơ sở báo chí trong giai đoạn sắp tới sẽ đi dần vào ổn định theo định hướng của quy hoạch phát triển và quản lý báo trí toàn quốc đến năm 2025 (QĐ số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng chính phủ): “Mỗi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có 01 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 01 Đài Phát thanh – Truyền hình và 01 cơ quan tạp chỉ thuộc hội văn học – nghệ thuật tỉnh”. 
[bookmark: _Toc49346874][bookmark: _Toc49352538][bookmark: _Toc74210884]2.2 Phát thanh, truyền hình
Truyền hình độ phân giải cao: Trên thế giới đang chuyển sang thế hệ truyền hình độ phân giải siêu cao – UHDTV (Ultra high definition television), có độ phân giải 2K (2.048x1440), UHD (3.840x2160) và giai đoạn đến năm 2025 là 8K (7.680x4.320). Dự báo đến năm 2025 các đài PTTH cấp tỉnh trên toàn quốc sẽ sản xuất chương trình truyền hình HD.
Truyền hình tương tác - iTV
Truyền hình tương tác (hay còn gọi là iTV - Interactive Television) là một dạng truyền hình cho phép người xem tham gia, điều khiển các chương trình truyền hình. Khán giả được trực tiếp tham gia vào chương trình đang phát sóng thông qua các phương thức khác nhau như điện thoại, nhắn tin, internet, tương tác với settop box ...
[bookmark: _Toc49346875][bookmark: _Toc49352539][bookmark: _Toc74210885]2.3. Thông tin điện tử
Trong giai đoạn sắp tới thông tin điện tử sẽ phát triển mạnh mẽ với số lượng lớn, mọi tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng thông tin điện tử hỗ trợ cho hoạt động của đơn vị. Người dân được tiếp cận với thông tin điện tử mọi lúc, mọi nơi. 
[bookmark: _Toc49346876][bookmark: _Toc49352540][bookmark: _Toc74210886]2.4. Cơ sở xuất bản
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin can thiệp ngày càng sâu vào lĩnh vực xuất bản kéo theo sự thay đổi về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, cách thức thụ hưởng thông tin xuất bản phẩm. Các nhà xuất bản sẽ có quy mô lớn, xuất bản gồm nhiều khâu từ biên tập, tổ chức bản thảo đến in ấn, phát hành và chuyển phát. Các nhà xuất bản địa phương hoạt động theo loại hình sự nghiệp, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương theo cơ chế Nhà nước đặt hàng, các xuất bản phẩm thuộc các đề tài khác do nhà xuất bản chủ động khai thác theo cơ chế kinh doanh trên cơ sở thực hiện đúng tôn chỉ mục đích và quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc49346877][bookmark: _Toc49352541][bookmark: _Toc74210887]2.5. Thông tin cơ sở
Đài Truyền thanh cấp xã sẽ được số hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, sản xuất nội dung, truyền tải nội dung đảm bảo định tuyến đến từng cụm loa.
[bookmark: _Toc49346878][bookmark: _Toc49352542][bookmark: _Toc74210888]2.6. Thông tin đối ngoại
Trong giai đoạn sắp tới thông tin đối ngoại sẽ phát triển mạnh mẽ trở thành 1 nội dung không thể thiếu trong thông tin và truyền thông. Nội dung thông tin đối ngoại sẽ phát triển rộng khắp trên các hình thức thể hiện như báo giấy, báo hình, báo điện tử, xuất bản phẩm… Trở thành công cụ hữu hiệu quảng bá hình ảnh của địa phương cũng như đảm bao an ninh quốc phòng.
[bookmark: _Toc74210889]II. YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI HẠ TẦNG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG
[bookmark: _Toc39501205][bookmark: _Toc39501647][bookmark: _Toc39502197][bookmark: _Toc39505199][bookmark: _Toc39566229][bookmark: _Toc49346880][bookmark: _Toc49352544][bookmark: _Toc74210890]1. Dự báo nhu cầu thông tin và truyền thông về quy mô, công nghệ, địa bàn phân bố, loại hình phương tiện thay thế, công nghệ và vận hành
Nhu cầu thông tin và truyền thông được thể hiện ở một số chỉ tiêu dự báo sau:
- Số lượng thiết bị kết nối vào hạ tầng băng rộng di động (mạng 5G) bao gồm: các thuê bao di động nội tỉnh, thuê bao di động vãng lai, thiết bị IoT do con người sử dụng (đồng hồ thông minh, thiết bị y tế…), thiết bị IoT phục vụ đô thị thông minh và các thiết bị khác với số lượng trên 6 triệu thiết bị vào năm 2030 và trên 15 triệu thiết bị vào năm 2050.
- 80% người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ truy cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu (giá dịch vụ chiếm 1% GNP/người). 80% dân số tỉnh Bắc Giang có kỹ năng số cơ bản. 60% dân số của tỉnh sử dụng dịch vụ thương mại điện tử, giao dịch điện tử, thanh toán điện tử như Mobile money.
- Tốc độ kết nối băng rộng cố định (FTTH) đạt 400Mbps, tốc độ kết nối băng rộng di động đạt đạt 200Mbps. Tốc độ Internet qua mạng cố định đạt 400Mbps. 
- Năm 2023, 100% dịch vụ hành chính công mức độ 4 được cung cấp trên môi trường mạng và các thiết bị di động.
- Năm 2030, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
[bookmark: _Toc39478573][bookmark: _Toc39501206][bookmark: _Toc39501648][bookmark: _Toc39502198][bookmark: _Toc39505200][bookmark: _Toc39566230][bookmark: _Toc49346881][bookmark: _Toc49352545][bookmark: _Toc74210891]2. Xác định yêu cầu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở về quy mô, loại hình, phương tiện, công nghệ và địa bàn phân bố trong yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội
Nhu cầu phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở được thể hiện ở một số chỉ tiêu dự báo sau:
- Chỉ tiêu số lượng cơ quan báo chí: đến 2025 chỉ có 3 cơ quan báo chí, sau 2025 hội tụ theo mô hình đa phương tiện, hội tụ về cơ quan báo chí, ấn phẩm báo chí.
- Tỷ lệ thuê bao truyền hình trả tiền đạt 40% (2025) và 80% (2030).
- Mức độ thụ hưởng thông tin đạt 5 xuất bản phẩm/người/năm (2025) và 7 xuất bản phẩm/người/năm (không tính sách giáo khoa).
- Phát triển số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 70% (2025) và 100% (2030)
- Phát triển cổng thông tin đối ngoại, cổng du lịch và hầu hết xã có cổng thông tin điện tử.
[bookmark: _Toc74210892]III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh phải được lồng ghép vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đảm bảo quốc phòng an ninh.
Phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở bền vững, hiện đại, đảm bảo sự kết hợp hiệu quả giữa các ngành và các địa phương khác trong cả nước; khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; bảo vệ môi trường và quốc phòng - an ninh; đảm bảo xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.
Phát triển đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ và tăng cường năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0. Đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính quyền điện tử. 
Phát huy tối đa các nguồn lực, bảo đảm đủ nguồn lực cho việc phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở, xác định nguồn lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước.
[bookmark: _Toc74210893]IV. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
[bookmark: _Toc39213079][bookmark: _Toc39501211][bookmark: _Toc39501653][bookmark: _Toc49346886][bookmark: _Toc49352550][bookmark: _Toc74210894]1. Mục tiêu tổng quát
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Giang cơ bản đáp ứng yêu cầu của Tỉnh Bắc Giang số, phát triển ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền, đảm bảo hạ tầng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp số, đáp ứng phương thức sống mới, phương thức làm việc mới trong một môi trường số an toàn, rộng khắp.
Tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đích đến là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tương tác với người dân nhiều hơn, triển khai xây dựng đô thị thông minh, Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, xã hội số từ cấp thấp nhất là cấp xã, phấn đấu mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường cáp quang internet, mỗi hộ gia đình một địa chỉ số. Hoàn thiện hạ tầng 4G, chuẩn bị phát triển hạ tầng 5G tại các khu công nghiệp để hỗ trợ sản xuất thông minh nhằm đón các làn sóng đầu tư mới vào tỉnh.
[bookmark: _Toc39213080][bookmark: _Toc39501212][bookmark: _Toc39501654][bookmark: _Toc49346887][bookmark: _Toc49352551][bookmark: _Toc74210895]2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: _Toc74210896]2.1. Bưu chính:
- Bưu chính chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, bưu chính chuyển phát trở thành hạ tầng quan trọng của nền kinh tế số, của thương mại điện tử; góp phần thúc đẩy chính phủ số, xã hội số. Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với bản đồ số (Vpostcode) đến 100% hộ gia đình nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics. Chuyển từ tư duy “bưu chính truyền thống” sang “doanh nghiệp công nghệ số” trong lĩnh vực Bưu chính dựa trên chuyển đổi số (e-post/digital post).
- Đến năm 2025, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ hoạt động kết nối Internet. Tỷ lệ bưu gửi đạt 55 bưu gửi/người. Xây dựng mạng điểm phục vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử theo quy mô trên 10 điểm trên địa bàn tỉnh. Mạng vận chuyển bưu chính công cộng từ trung tâm tỉnh đến cấp xã đảm bảo chất lượng phục vụ trong ngày đạt 100% số xã.
- Đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử đạt 20 - 30%/năm. Hạ tầng bưu chính số đảm bảo năng lực phục vụ 100% tổng số nhu cầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính công trực tuyến trên hạ tầng logistic cho thương mại điện tử trên toàn tỉnh, trong đó hầu hết được tiếp nhận, trả hồ sơ tại nhà. 
[bookmark: _Toc74210897]2.2. Viễn thông – Hạ tầng số:
- Chuyển đổi hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, phục vụ tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo hạ tầng kết nối xây dựng đô thị thông minh, thiết lập các trung tâm dữ liệu phân tán và tập trung phục vụ lưu trữ dữ liệu cho các thiết bị Internet vạn vật (IoT) và phục vụ các lĩnh vực kinh tế số, xã hội số: Đến năm 2025, hạ tầng số đảm bảo dữ liệu sử dụng bình quân thuê bao băng rộng di động là 14GB/tháng/thuê bao và 2030 là 27GB/tháng/thuê bao. Bảo đảm bán kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small cells 5G) tối thiểu đạt 0,22km. Đến năm 2025 tỷ lệ thiết bị IoT/100 dân đạt từ 75 – 100 thiết bị/100 dân và 2030 đạt từ 150 - 200 thiết bị/100 dân đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, nông nghiệp thông minh, công nghiệp thông minh và môi trường thông minh để xây dựng hạ tầng đô thị thông minh.
- Xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến truyền dẫn dự phòng) thuộc các tỉnh Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Quảng Ninh – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội. Các tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng và đô thị thông minh. Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới; 40-50% đối với các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường cũ.
- Đến năm 2025, phát triển hạ tầng mạng cáp quang băng rộng đến 100% thôn, tỷ lệ mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang đạt trên 80%. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, đạt 100% hộ gia đình có một đường Internet cáp quang.
- Đến năm 2025, mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu dân cư. Đến 2030, ưu tiên triển khai các công nghệ thông tin di động thế hệ sau 5G.
- Đến năm 2025, phổ cập điện thoại thông minh đến người dân. 
- Năm 2025, hoàn thành xây dựng hạ tầng số và thực hiện chuyển đổi IPv6 trên 100% thiết bị viễn thông, thiết bị truy nhập có kết nối Internet của toàn bộ hệ thống thông tin kết nối Internet băng rộng của các các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phục vụ phát triển chính phủ số.
[bookmark: _Toc74210898]2.3. Công nghệ thông tin:
- Thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP, năng suất lao động tăng tối thiểu 7,0%/năm, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước; đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP, năng suất lao động tăng tối thiểu 8,0%/năm, hoàn thành xây dựng chính quyền số.
- Đến năm 2023, đạt 100% dịch vụ hành chính công mức độ 4 được cung cấp trên môi trường mạng và các thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). Năm 2030, 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và tại cấp huyện và 90% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).
- Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan Sở, Ban, Ngành và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các ngành, lĩnh vực và với các cơ quan bên ngoài tỉnh, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp.
- Cổng dữ liệu của tỉnh kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng dữ liệu quốc gia.
- Triển khai xây dựng hạ tầng lõi của đô thị thông minh và phát triển Chính quyền số bao gồm trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bắc Giang và Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh. Xây dựng hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh.
- 100% hệ thống phần mềm chuyên ngành, cơ sở dữ liệu của các sở, ngành, địa phương được kết nối, liên thông, đồng bộ trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang.
- Hoàn thiện các ứng dụng dịch vụ dùng chung thiết yếu của tỉnh. 
- Thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh đảm bảo kết nối, liên thông các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chia sẻ dữ liệu số tại 100% các đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và hầu hết các đơn vị Ủy ban nhân dân cấp xã. Ưu tiên triển khai tại các lĩnh vực liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp như xây dựng, đất đai, dân cư, tư pháp.
- Phát triển thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị thông minh hiện đại. Xây dựng bệnh viện thông minh tại 50% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; xây dựng, phát triển trường học thông minh tại 50% các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh; triển khai các phần mềm hỗ trợ nông nghiệp thông minh. Xây dựng hoàn thành, phát triển hệ thống giao thông thông minh, hệ thống camera giám sát an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Giang.
[bookmark: _Toc74210899]2.4. An toàn, an ninh mạng:
- Đến năm 2030, 90% cơ quan, tổ chức khắc phục, xử lý các điểm yếu, lỗ hổng, an ninh thông tin; trên 80% lỗ hổng bảo mật được xử lý, khắc phục điểm yếu; 90% máy bị mã độc tấn công được phần mềm phòng chống mã độc phát hiện và xử lý.
[bookmark: _Toc74210900]2.5. Công nghiệp công nghệ thông tin – công nghệ số:
Xây dựng được 01 khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ số, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, phần mềm và nội dung số. Tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành công nghiệp CNTT hàng năm từ 2 - 2,5 lần tốc độ tăng trưởng GDP toàn tỉnh; Bắc Giang duy trì trong nhóm 10 tỉnh có quy mô về doanh thu công nghiệp CNTT, công nghệ số lớn nhất cả nước, phấn đấu đạt tỷ lệ 1 doanh nghiệp công nghệ số/1.000 dân vào năm 2025.
[bookmark: _Toc74210901]2.6. Mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở
- Giữ nguyên số lượng 3 cơ quan báo chí. Giao quyền tự chủ tài chính 3 cơ quan báo chí, tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn 2026 – 2030 hoàn thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí nồng cốt  (Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Sông Thương) theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IoT, AI, Big Data…). 
- Tỷ lệ thuê bao truyền hình trả tiền đạt 40% (2025) và 80% (2030).
- Mức độ thụ hưởng thông tin đạt 5 xuất bản phẩm/người/năm (2025) và 7 xuất bản phẩm/người/năm (không tính sách giáo khoa).
- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số tại 100% hệ thống thông tin cơ sở. Số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 70% (2025) và 100% (2030)
- Truyền thông quảng bá hình ảnh Bắc Giang ra quốc tế trên các nền tảng công nghệ truyền thông đa dạng đảm bảo hướng đối tượng; 
- Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng (mạng xã hội, trang thông tin điện tử tổng hợp, báo chí); 
- Quy hoạch các cơ sở in quy mô lớn vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nhằm bảo vệ môi trường.
- Phát triển cổng thông tin đối ngoại, cổng an sinh xã hội, cổng du lịch và 100% xã có cổng thông tin điện tử.
[bookmark: _Toc39501213][bookmark: _Toc39566235][bookmark: _Toc49346888][bookmark: _Toc49352552][bookmark: _Toc74210902]V. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỜI KỲ 2021-2030
[bookmark: _Toc39478579][bookmark: _Toc39501214][bookmark: _Toc39502204][bookmark: _Toc39505206][bookmark: _Toc39566236][bookmark: _Toc49346889][bookmark: _Toc49352553][bookmark: _Toc74210903]1. Phát triển hạ tầng viễn thông – hạ tầng số
Phát triển viễn thông theo hướng chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng ICT, hạ tầng số. Viễn thông là nền tảng của các nền tảng. Một số nội dung trọng tâm:
[bookmark: _Toc74210904]1.1. Phổ cập điện thoại thông minh
 Phổ cập điện thoại thông minh giá rẻ tới người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025, huy động nguồn vốn từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.
[bookmark: _Toc74210905]1.2. Phát triển hạ tầng mạng thông tin di động 5G
 Phát triển mới khoảng 5.000 trạm thu phát sóng, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng giai đoạn 2021 – 2025 đạt trên 40% (trạm xây mới), giai đoạn 2026 – 2030 đạt trên 70% (trạm xây mới). Đến năm 2025, mạng thông tin di động 5G phủ sóng tại 100% khu dân cư. Đến 2030, ưu tiên triển khai các công nghệ thông tin di động thế hệ sau 5G. Bảo đảm bán kính phục vụ có một trạm truy nhập thông tin di động (bao gồm cả small cells 5G) tối thiểu đạt 0,22km.
Giai đoạn 2021 – 2025, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đạt trên 40% (trạm xây mới). Giai đoạn 2026 – 2030, tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng đạt trên 70% (trạm xây mới). Quy hoạch loại hình cột không cồng kềnh, kích thước nhỏ gọn, thân thiện với môi trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc và cảnh quan. Hình thức triển khai trên hạ tầng đô thị công cộng. 
[bookmark: _Toc74210906]1.3. Tắt sóng mạng thông tin di động công nghệ 2G
Thực hiện tắt sóng mạng thông tin di động công nghệ 2G: Thực hiện tắt sóng 1.150 trạm 2G trước năm 2025.
[bookmark: _Toc74210907]1.4. Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh bền vững
Đến năm 2025 tỷ lệ thiết bị IoT/100 dân đạt từ 75 – 100 thiết bị/100 dân và 2030 đạt từ 150 - 200 thiết bị/100 dân đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như giao thông thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, nông nghiệp thông minh, công nghiệp thông minh và môi trường thông minh để xây dựng hạ tầng đô thị thông minh.
[bookmark: _Toc74210908]1.5. Hạ tầng băng rộng
Đến năm 2025, hạ tầng số đảm bảo dữ liệu sử dụng bình quân thuê bao băng rộng di động là 14GB/tháng/thuê bao và năm 2030 là 27GB/tháng/thuê bao.
[bookmark: _Toc74210909]1.6. Hạ tầng mạng cáp viễn thông
- Xây dựng và nâng cấp các tuyến truyền dẫn quang liên tỉnh (bao gồm cả tuyến truyền dẫn dự phòng) thuộc các tỉnh Hà Nội – Hưng Yên – Hải Dương – Quảng Ninh – Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh – Hà Nội. Các tuyến truyền dẫn quang nội tỉnh bảo đảm nhu cầu phát triển các dịch vụ băng rộng và đô thị thông minh. Ngầm hóa 100% hạ tầng mạng cáp viễn thông tại các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường mới; 40-50% đối với các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, tuyến đường cũ.
- Đến năm 2025, phát triển hạ tầng mạng cáp quang băng rộng đến 100% thôn, tỷ lệ mỗi hộ gia đình có một đường Internet cáp quang đạt trên 80%. Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Đến năm 2030, đạt 100% hộ gia đình có một đường Internet cáp quang.
[bookmark: _Toc74210910]1.7. Phát triển hạ tầng
- Đối với khu vực các tuyến đường, khu công nghiệp xây dựng mới, các khu chung cư, khu đô thị mới...triển khai xây dựng hạ tầng theo một trong các hình thức sau:
+ Nhà nước thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động ở những khu vực Nhà nước triển khai dự án đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng, sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại hạ tầng.  
+ Hình thành doanh nghiệp độc lập thực hiện đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, sau đó cho các doanh nghiệp khác thuê lại hạ tầng (xã hội hóa).
+ Doanh nghiệp cùng phối hợp đầu tư xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng theo tỷ lệ nguồn vốn đóng góp hoặc theo thỏa thuận.
Việc phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động chủ yếu theo hướng dùng chung cơ sở hạ tầng giữa các doanh nghiệp, tiết kiệm nguồn vốn đầu tư, bảo đảm mỹ quan đô thị, các doanh nghiệp cùng đầu tư một lần và sử dụng chung cơ sở hạ tầng. Các doanh nghiệp không tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng phải chấp nhận mức giá cho thuê hạ tầng kỹ thuật viễn thông theo quy định.
- Hạ tầng hiện trạng (đã có công trình hạ tầng):
+ Đối với khu vực các tuyến đường đã có hạ tầng cống, bể: 
Trong trường hợp hạ tầng cống, bể vẫn còn khả năng lắp đặt thêm cáp viễn thông; khi triển khai ngầm hóa các tuyến cáp treo tại khu vực này bắt buộc các doanh nghiệp phối hợp dùng chung hạ tầng với doanh nghiệp sở hữu hạ tầng cống, bể. 
Trong trường hợp dung lượng lắp đặt của hệ thống cống, bể đã sử dụng hết, có thể sử dụng một số giải pháp kỹ thuật (giải pháp Maxcell…) để tăng dung lượng cáp của hệ thống cống, bể hiện hữu hoặc triển khai cải tạo nâng cấp dung lượng hệ thống cống, bể.
+ Đối với khu vực các tuyến đường chưa có hạ tầng cống, bể: 
Khu vực đô thị, khu vực yêu cầu cao về mỹ quan: Từng bước xây dựng hạ tầng cống bể, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi. 
Khu vực nông thôn: Cải tạo, bó gọn hệ thống cáp ngoại vi.
+ Đối với hạ tầng cống, bể cáp trong các trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và xây mới cần thiết phải có sự phù hợp với từng vị trí, từng tuyến đường, từng khu vực đảm bảo việc phát triển hạ tầng phù hợp và có tính đến yếu tố duy tu, sửa chữa và nâng cấp một cách dễ dàng, thời gian thi công nhanh, ít ảnh hưởng đến cộng đồng. Hạ tầng cống, bể cáp có thể xây dựng dưới dạng hầm hào kỹ thuật hoặc chôn cáp trực tiếp.
[bookmark: _Toc74210911]1.8. Chuyển đổi IPv6
Hoàn thành xây dựng hạ tầng số và thực hiện chuyển đổi IPv6 trên 100% thiết bị viễn thông, thiết bị truy nhập có kết nối Internet của toàn bộ hệ thống thông tin kết nối Internet băng rộng của các các Sở, Ban, Ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố phục vụ phát triển chính phủ số.
[bookmark: _Toc39478580][bookmark: _Toc39501215][bookmark: _Toc39501656][bookmark: _Toc39502205][bookmark: _Toc39505207][bookmark: _Toc39566237][bookmark: _Toc49346890][bookmark: _Toc49352554][bookmark: _Toc74210912]2. Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ thông tin, an toàn thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin
[bookmark: _Toc39501216][bookmark: _Toc39501657][bookmark: _Toc49346891][bookmark: _Toc49352555][bookmark: _Toc39478581][bookmark: _Toc74210913]2.1. Ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ thông tin
Thực hiện chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trọng tâm là triển khai các nền tảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công cho người dân.
[bookmark: _Toc74210914]2.1.1. Xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP)
Đảm bảo tích hợp, kết nối, liên thông 100% các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành. Thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.
[bookmark: _Toc74210915]2.1.2. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Giai đoạn 2021 - 2025, cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ 4 được cung cấp trên môi trường mạng và các thiết bị di động. Ứng dụng công nghệ số để minh bạch hóa quy trình, thủ tục.
[bookmark: _Toc74210916]2.1.3. Xây dựng Chính quyền số tỉnh Bắc Giang
Trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số: (1) Ứng dụng trong nội bộ; (2) Xây dựng các cơ sở dữ liệu; (3) Hoàn thiện hạ tầng Chính phủ số phục vụ cơ quan nhà nước. Thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.
[bookmark: _Toc74210917]2.1.4. Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang và các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số
+ Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Bắc Giang của tỉnh (đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh) kết nối hệ thống với giám sát giao thông, tín hiệu giao thông thông minh và tích hợp dữ liệu các ngành, lĩnh vực thành kho dữ liệu lớn (big data) và ứng dụng phần mềm, các hệ thống trí tuệ nhân tạo để phân tích, tổng hợp số liệu, hỗ trợ công tác quản lý, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành. Thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2025.
+ Giai đoạn đến 2025, ưu tiên triển khai chuyển đổi số trước tại một số ngành, lĩnh vực trọng điểm như giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên môi trường. Phát triển thành phố Bắc Giang theo hướng đô thị thông minh hiện đại. Giai đoạn 2026 – 2030, triển khai rộng rãi đô thị thông minh tại trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh. Gắn kết các dịch vụ đô thị thông minh với hệ thống chính quyền số lấy người dân làm trung tâm.
[bookmark: _Toc74210918]2.1.5. Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh 
Giai đoạn 2021 – 2025, nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh trở thành Trung tâm dữ liệu hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, qui chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Trung tâm dữ liệu, đảm bảo các yêu cầu về dự phòng cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu về mặt vật lý (bao gồm dự phòng cho các đường dẫn và hố chôn cáp, hệ thống cáp trục, hệ thống cáp nhánh…), đảm bảo năng lực phục vụ 24/7 cho Chính quyền số, thành phố thông minh, dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp… Giai đoạn 2026 – 2030, xây dựng thêm 01 Trung tâm tích hợp dữ liệu dự phòng.
[bookmark: _Toc74210919]2.1.6. Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao tại 100% các đơn vị sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã để phục vụ phát triển chính quyền số, đô thị thông minh và giám sát an toàn không gian mạng. Thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030.
[bookmark: _Toc74210920]2.1.7. Chi ngân sách công nghệ thông tin
Huy động các nguồn lực phát triển công nghệ thông tin đảm bảo chi cho công nghệ thông tin đạt tối thiểu 1% tỷ lệ chi ngân sách từ các nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
[bookmark: _Toc39501217][bookmark: _Toc39501658][bookmark: _Toc49346892][bookmark: _Toc49352556][bookmark: _Toc74210921]2.2. Công nghiệp công nghệ thông tin-công nghệ số
Xây dựng được 01 khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư phát triển các sản phẩm công nghệ số, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, phần mềm và nội dung số.
[bookmark: _Toc39501218][bookmark: _Toc39501659][bookmark: _Toc49346893][bookmark: _Toc49352557][bookmark: _Toc74210922]2.3. An toàn, an ninh mạng
Chuyển từ tư duy bảo đảm an toàn, an ninh mạng sang tư duy bảo đảm an toàn không gian mạng trên địa bàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021 – 2025, triển khai Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC) kết nối với hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn thông tin phục vụ chính phủ số. Bao gồm đầu tư các thiết bị, phần mềm, hệ thống giám sát bảo đảm an toàn thông tin; các thiết bị mạng, thiết bị an ninh mạng tập trung nhằm giám sát, phân tích, phát hiện và cảnh báo sớm với các tấn công vào hệ thống mạng; các dịch vụ cung cấp các thông tin cập nhật về nguy cơ tấn công mạng và các dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin định kỳ. Phối hợp với các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin thực hiện an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc39501219][bookmark: _Toc39501660][bookmark: _Toc39502206][bookmark: _Toc39505208][bookmark: _Toc39566238][bookmark: _Toc49346894][bookmark: _Toc49352558][bookmark: _Toc74210923]3. Phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình
[bookmark: _Toc39478582][bookmark: _Toc39501220][bookmark: _Toc39501661][bookmark: _Toc39502207][bookmark: _Toc39505209][bookmark: _Toc39566239]Phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đồng bộ với hạ tầng viễn thông – hạ tầng số.
Ngầm hoá hạ tầng truyền hình cáp, truyền hình IPTV, truyền hình internet đồng bộ với hạ tầng mạng ngoại vi.
[bookmark: _Toc49346895][bookmark: _Toc49352559][bookmark: _Toc74210924]4. Phát triển mạng bưu chính công cộng
Phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong bưu chính. Chuyển dịch từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang dịch vụ bưu chính số, trong đó, chú trọng các dịch vụ, mảng nội dung sau:
[bookmark: _Toc74210925]4.1. Khai thác và sử dụng hiệu quả mã địa chỉ bưu chính
Khai thác và ứng dụng hiệu quả nền tảng mã địa chỉ gắn với bản đồ số (Vpostcode) đến 100% hộ gia đình nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa trong thương mại điện tử và logistics.
[bookmark: _Toc74210926]4.2. Điểm phục vụ bưu chính
Xây dựng mạng điểm phục vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử theo quy mô trên 10 điểm trên địa bàn tỉnh. Mạng vận chuyển bưu chính công cộng từ trung tâm tỉnh đến cấp xã đảm bảo chất lượng phục vụ trong ngày đạt 100% số xã.
[bookmark: _Toc74210927]4.3. Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương
Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương. 
Hạ tầng bưu chính số đảm bảo năng lực phục vụ 100% tổng số nhu cầu tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính công trực tuyến trên hạ tầng logistic cho thương mại điện tử trên toàn tỉnh, trong đó hầu hết được tiếp nhận, trả hồ sơ tại nhà.
Đảm bảo tốc độ tăng trưởng các dịch vụ bưu chính phục vụ thương mại điện tử đạt 20 - 30%/năm.
[bookmark: _Toc74210928]4.4. Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính công cộng
Đến năm 2030, đảm bảo chất lượng phục vụ tối thiểu 2 lần/ngày, giảm thời gian đưa phát, nâng cao chất lượng chuyển phát, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. 
[bookmark: _Toc39478583][bookmark: _Toc39501221][bookmark: _Toc39566240][bookmark: _Toc49346896][bookmark: _Toc49352560][bookmark: _Toc74210929]III. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, THÔNG TIN CƠ SỞ THỜI KỲ 2021-2030
[bookmark: _Toc39478584][bookmark: _Toc39501222][bookmark: _Toc39501663][bookmark: _Toc39502209][bookmark: _Toc39505211][bookmark: _Toc39566241][bookmark: _Toc49346897][bookmark: _Toc49352561][bookmark: _Toc74210930]1. Lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử và xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở
[bookmark: _Toc39478585][bookmark: _Toc39501223][bookmark: _Toc39501664][bookmark: _Toc39502210][bookmark: _Toc39505212][bookmark: _Toc39566242][bookmark: _Toc49346898][bookmark: _Toc49352562]Giai đoạn 2021 – 2030: Có lộ trình giao quyền tự chủ tài chính 3 cơ quan báo chí của tỉnh bao gồm Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh và Tạp chí Sông Thương và tỉnh thực hiện cơ chế đặt hàng đối với các nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị.  Năm 2025 hoàn thành chuyển đổi số các cơ quan báo chí nòng cốt (Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh, Tạp chí Sông Thương) theo mô hình tòa soạn hội tụ, cơ quan truyền thông đa phương tiện, ứng dụng thành tựu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (IoT, AI, Big Data…).
- Báo Bắc Giang: Giai đoạn 2021 – 2025, giữ nguyên số lượng ấn phẩm gồm: Báo Bắc Giang hàng ngày, Báo Bắc Giang thứ bảy, Báo Bắc Giang cuối tháng, điều chỉnh theo hướng tăng trang để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, bắt đầu thực hiện chuyển đổi số; Phát triển thêm ấn phẩm tiếng Trung trên ấn phẩm Báo Bắc Giang điện tử phục vụ công tác thông tin đối ngoại của tỉnh. Giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành chuyển đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động sản xuất tin, bài. 
- Đài PTTH tỉnh: Giai đoạn 2021 – 2025, duy trì 01 kênh phát sóng Truyền hình phát sóng trên các hạ tầng: Truyền hình số Vệ tinh HD, Truyền hình số mặt đất, Truyền hình Cáp, Truyền hình Internet (ứng dụng BGTVgo, MyTV, NecTV, FPT TV...) 01 kênh phát sóng Phát thanh FM và 01 Trang thông tin điện tử (bacgiangtv.vn), bắt đầu thực hiện chuyển đổi số. Giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành chuyển đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động sản xuất nội dung. Thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh và kênh truyền hình Bắc Giang đạt  tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày, trong đó thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30%  thời lượng các chương trình sản xuất trong nước. 
- Tạp chí Sông Thương: Giai đoạn 2021 – 2025, nâng cao chất lượng nội dung và đổi mới hình thức theo hướng tăng tin ảnh, trình bày, in ấn hấp dẫn, lôi cuốn độc giả người đồng bào dân tộc, bắt đầu thực hiện chuyển đổi số. Giai đoạn 2026 – 2030, hoàn thành chuyển đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động sản xuất tin, bài.
- Hệ thống thông tin cơ sở: Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số cho hệ thống thông tin cơ sở. Giai đoạn 2021 - 2025: Số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 70% (2025). Giai đoạn  2026 – 2030: Số lượng đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin đạt tỷ lệ 100% (2030).
- Các cơ sở in: Giai đoạn 2021 – 2025, nâng công suất, thay đổi công nghệ phù hợp với xu thế và nhu cầu xã hội.Tiến hành thu hút 1 số doanh nghiệp in đặt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh, xa khu tập trung dân cư, có công nghệ hiện đại, công suất lớn. Giai đoạn 2026 – 2030, phấn đấu ngành in đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, đặc biệt là nhu cầu là sản phẩm của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc74210931]2. Tổ chức mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở
Giai đoạn 2021 - 2025, giữ nguyên số lượng 3 cơ quan báo chí trong tỉnh. Giai đoạn 2026 – 2030 hội tụ các cơ quan báo chí, chuyển đổi số mô hình, ứng dụng các công nghệ IoT, AI, BigData trong hoạt động sản xuất tin, bài. Thu hút 1 số cơ sở in mới, đặt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.
[bookmark: _Toc39478586][bookmark: _Toc39501224][bookmark: _Toc39501665][bookmark: _Toc39502211][bookmark: _Toc39505213][bookmark: _Toc39566243][bookmark: _Toc49346899][bookmark: _Toc49352563][bookmark: _Toc74210932]3. Định hướng đầu tư cơ sở vật chất cho phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.
[bookmark: _Toc74210933]3.1. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện
Đến năm 2030 xây dựng Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, tạp chí Sông Thương thành cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh. Đầu tư các trang thiết bị, hệ thống phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phân tích dữ liệu lớn (BigData), ảo hóa quy trình và lưu trữ trên môi trường đám mây (Icloud)… trong hoạt động nghiệp vụ, lưu trữ. 
[bookmark: _Toc74210934]3.2. Số hóa hệ thống thông tin cơ sở
Đến năm 2030, số hóa hệ thống truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông, quản lý trạng thái, nội dung chương trình đến từng cụm loa và phân quyền quản lý cho các đơn vị. 
[bookmark: _Toc74210935]3.3. Truyền thông, quảng bá hình ảnh Bắc Giang và Giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng
Thực hiện truyền thông quảng bá hình ảnh Bắc giang ra toàn quốc và quốc tế, đẩy mạnh hoạt động quảng bá trên các nền tảng công nghệ khác nhau, hạ tầng thông tin khác nhau đảm bảo quảng bá đúng đối tượng. Ứng dụng nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng (mạng xã hội, mạng báo chí). 
[bookmark: _Toc39478587][bookmark: _Toc39501225][bookmark: _Toc39566244][bookmark: _Toc49346900][bookmark: _Toc49352564][bookmark: _Toc74210936]4. Định hướng không gian, bố trí sử dụng đất cho phát triển Hạ tầng thông tin và truyền thông; mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở
- Hạ tầng các cơ quan, đơn vị ngành thông tin và truyền thông về cơ bản giữ nguyên hiện trạng quỹ đất nhà nước đã cấp.
- Hạ tầng các cơ quan, đơn vị ngành thông tin và truyền thông về cơ bản giữ nguyên hiện trạng quỹ đất nhà nước đã cấp. Nhu cầu sử dụng đất cho các điểm phục vụ bưu chính, cột thu phát sóng thông tin di động, công trình ngầm viễn thông, công nghiệp CNTT… do các doanh nghiệp đi thuê của người dân và đất tại các khu công nghiệp, đất công cộng tại khu đô thị và dân cư mới.
[bookmark: _Toc39478588][bookmark: _Toc39501226][bookmark: _Toc39566245][bookmark: _Toc49346901][bookmark: _Toc49352565][bookmark: _Toc74210937]5. Nhu cầu vốn đầu tư
[bookmark: _Toc49346902][bookmark: _Toc49352566][bookmark: _Toc50448096][bookmark: _Toc39478589][bookmark: _Toc39501227][bookmark: _Toc39566246]Tổng nhu cầu vốn đầu tư lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đến năm 2030 là 9.530 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước 2.655 tỷ đồng; vốn ngoài ngân sách 6.875 tỷ đồng.
Bảng 07: Danh mục dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021-2030
	STT
	Danh mục công trình
	Nhu cầu đầu tư (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Chia ra
	

	
	
	
	NSNN
	XHH
	

	 
	TỔNG SỐ
	9.530
	3.355
	6.175
	 

	1
	Xây dựng dịch vụ công trực tuyến
	450
	450
	 
	 

	2
	Xây dựng Chính quyền số tỉnh Bắc Giang (bao gồm ứng dụng nội bộ, cơ sở dữ liệu, hạ tầng chính phủ số (nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu; Trung tâm tích hợp dữ liệu…))
	630
	630
	 
	 

	3
	Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang và các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số
	750
	750
	
	 

	4
	Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
	15
	15
	 
	 

	5
	Trung tâm giám sát, điều hành an toàn thông tin (SOC)
	150
	150
	 
	 

	6
	Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số xây dựng cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện
	150
	150
	 
	 

	7
	Truyền thông, quảng bá hình ảnh Bắc Giang và Giám sát thông tin về tỉnh trên môi trường mạng
	100
	100
	0
	 

	8
	Số hóa hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
	77
	77
	 
	 

	9
	Xây dựng điểm phục vụ bưu chính cho Thương mại điện tử
	12
	2
	10
	 

	10
	Triển khai cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương
	65
	12
	53
	 

	11
	Xây dựng mạng vận chuyển bưu chính công cộng đảm bảo chất lượng phục vụ tối thiểu 2 lần/ngày
	20
	0
	20
	 

	12
	Phát triển hạ tầng mạng 5G
	1.751
	25
	1.726
	 

	13
	Ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông
	560
	24
	536
	 

	14
	Phát triển hạ tầng IoT phục vụ xây dựng đô thị thông minh
	2.800
	420
	2.380
	 

	15
	Phát triển hạ tầng số
	1.000
	150
	850
	 

	16
	Xây dựng khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung
	1.000
	400
	600
	 


[bookmark: _Toc51662250][bookmark: _Toc49346903][bookmark: _Toc49352567][bookmark: _Toc74210938]
Hình 2: Phương án phát triển thông tin và truyền thông
[bookmark: _GoBack][image: E:\Quy hoach\QH Tỉnh 2021-2030\Quy hoạch\Sửa theo ý kiến HĐTĐ\Bản đồ chuẩn\Vượng gửi\TTTT\QH_TTTT_BG.jpg]
IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG; PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁO CHÍ, PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TIN ĐIỆN TỬ, CƠ SỞ XUẤT BẢN, THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI, THÔNG TIN CƠ SỞ ĐẾN NĂM 2030
[bookmark: _Toc35962546][bookmark: _Toc51662251][bookmark: _Toc74210939]1. Định hướng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông
[bookmark: _Toc74210940]1.1. Bưu chính
- Phát triển rộng khắp các đại lý bưu điện, ki ốt lưu động tại thành phố, thị xã, thị trấn các huyện, các khu công nghiệp, khu dân cư mới… cung cấp các dịch vụ chuyển phát nhanh, chuyển tiền nhanh, dịch vụ tài chính bưu chính trên địa bàn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính của người dân.
- Lắp đặt điểm Giao dịch tự động, trạm bưu kiện tự động… cung cấp các dịch vụ tài chính bưu chính cá nhân đến trung tâm thành phố, thị xã và trung tâm các huyện.
- Bưu chính phát triển hội tụ với viễn thông và tin học, hội tụ đa ngành…đa dạng loại hình dịch vụ (phát hành điện tử…), đa dạng hình thức thanh toán…
- Ứng dụng công nghệ hiện đại triển khai tự động hóa trong khai thác, chấp nhận và tin học hóa các công đoạn bưu chính. 
- Triển khai ứng dụng công nghệ tự động hóa cấp tỉnh, khâu chia chọn được tự động hóa trong toàn tỉnh do trung tâm chia chọn tự động thực hiện. Hoàn thiện việc tin học hóa đến toàn bộ hệ thống mạng điểm phục vụ.
- Phát triển dịch vụ bưu chính và chuyển phát đi đôi với việc bảo đảm an ninh, an toàn thông tin quốc gia và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển một cách bền vững.
- Sử dụng công nghệ xác định vị trí như GPS – GIS – RFID để xác định thông tin vị trí khách hàng cho xe và nhân viên bưu chính, giám sát phương tiện vận chuyển, và truy tìm – định vị bưu gửi.
- Sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết – hình ảnh – chuyển động để số hoá thông tin khách hàng trên bưu gửi và giám sát trạng thái cho các hệ thống chia chọn tự động.
- Phát triển thị trường mở cửa hoàn toàn bình đẳng. Phát triển mạnh thị trường kinh doanh qua mạng (mạng bưu chính điện tử).
- Phát triển công nghiệp Bưu chính công nghệ cao theo hướng liên kết công nghiệp Điện tử, Tin học, Viễn thông, Phát thanh và Truyền hình. Đổi mới sắp xếp lại tổ chức, dịch chuyển cơ cấu sản phẩm và vùng lãnh thổ công nghiệp, hình thành sự liên kết, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ sở công nghiệp theo hướng chuyên môn hóa cao nhằm tạo ra sức mạnh tổng thể của công nghiệp Bưu chính tỉnh Bắc Giang.
[bookmark: _Toc74210941]1.2. Viễn thông
- Chuyển đổi về hạ tầng cáp quang thay thế cho toàn bộ mạng cáp đồng; đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng dịch vụ băng rộng của người dân trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thực hiện cải tạo hạ tầng cột ăng ten cồng kềnh A2 (A2a, A2b) sang cột ăng ten A1 (A1a, A1b), ưu tiên tại các khu vực đô thị, khu vực yêu cầu về cảnh quan cao như: toàn bộ khu vực nội ô thành phố Bắc Giang và trung tâm các huyện, trung tâm xã; khu vực đô thị mở rộng; khu vực nâng cấp lên đô thị mới từ nay đến năm 2050.
- Thực hiện ngầm hóa mạng cáp rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và an toàn đô thị. Cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Dịch vụ phát triển theo hướng phân tách: dịch vụ về hạ tầng và dịch vụ về ứng dụng. Xã hội hóa trong cung cấp dịch vụ: mọi thành phần kinh tế (trong nước và ngoài nước) đều có thể tham gia cung cấp dịch vụ.
- Quản lý chặt về phát triển hạ tầng, ban hành các quy định về phân tách doanh nghiệp hạ tầng viễn thông và doanh nghiệp phi hạ tầng viễn thông, ban hành các quy chế, quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng, ngầm hóa mạng viễn thông…; hướng tới sự phát triển bền vững.
[bookmark: _Toc74210942]1.3. Hạ tầng công nghệ thông tin
Đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Phát triển hạ tầng IoT và hạ tầng điện toán đám mây được ứng dụng rộng khắp trong khối cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng cơ sở dữ liệu của tỉnh. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của nhà nước và doanh nghiệp. 
Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước. Rà soát, đảm bảo triển khai mở rộng, kết nối mạng đến cấp xã và các đối tượng theo yêu cầu, phù hợp với phạm vi và tính chất ứng dụng của Chính quyền điện tử, bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, kết nối, an toàn thông tin.
Tiếp tục phát triển, mở rộng hạ tầng kỹ thuật Hệ thống chứng thực điện tử đáp ứng yêu cầu cung cấp, quản lý và sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước, phục vụ Chính quyền điện tử. 
Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số theo hướng đồng bộ, thống nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí thấp.
[bookmark: _Toc74210943]1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin
Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử trên cơ sở cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.
Tăng cường triển khai đồng bộ các hệ thống ứng dụng thông minh, hệ thống dịch vụ phục vụ người dân thông minh trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.
Hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối liên thông, chia sẻ với Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công cấp tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Hoàn thiện triển khai quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân, kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
Tiếp tục triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số cho các hệ thống thông tin và thiết bị di động để thuận tiện cho việc sử dụng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan nhà nước.
[bookmark: _Toc74210944]1.5. Công nghiệp công nghệ thông tin
Mở rộng đầu tư, xây dựng, phát triển một số khu công nghệ thông tin tập trung trọng điểm tại tỉnh Bắc Giang phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển khu công nghệ thông tin tập trung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2407/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 nhằm hình thành chuỗi các khu công nghệ thông tin tập trung.
Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ đến các khu công nghệ thông tin tập trung, tạo môi trường thuận lợi cho các khu công nghệ thông tin tập trung; đầu tư xây dựng cơ sở nghiên cứu, vườn ươm trong các khu công nghệ thông tin tập trung.
Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ tái cơ cấu phát triển kinh tế của tỉnh, tăng cường năng lực sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh đạt mức trung bình trong cả nước; nâng cao trình độ khai thác, sử dụng công nghệ thông tin cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, người dân. 
Đầu tư phát triển các sản phẩm phần mềm dùng chung trong cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và xã hội, đặc biệt là các phần mềm cho các hệ thống lớn, phần mềm ứng dụng trên mạng di động, mạng internet; phát triển các sản phẩm, giải pháp dựa trên phần mềm nguồn mở và trên nền công nghệ mở. 
Phát triển các sản phẩm nội dung số thương hiệu của tỉnh; các sản phẩm phục vụ cơ quan nhà nước, giáo dục, nông nghiệp, nông thôn; các sản phẩm trên mạng di động, internet, công cụ, dịch vụ tìm kiếm trên mạng.
[bookmark: _Toc74210945]1.6. An toàn thông tin
Phát triển an toàn, an ninh mạng tạo nền tảng nền kinh tế số, xã hội số.
Phát triển hệ thống xác định, phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý, gỡ bỏ. 
Xây dựng hệ thống đánh giá tín nhiệm số đối với hệ thống thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến.
Phát triển mạng lưới các cơ quan, doanh nghiệp bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn, an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.
[bookmark: _Toc74210946]1.7. Hạ tầng phát thanh truyền hình
[bookmark: _Toc35962547][bookmark: _Toc51662252]Định hướng đến năm 2050 Bắc Giang phát triển hạ tầng phát thanh truyền hình đa phương tiện, đa nền tảng, có thể thụ hưởng trên nhiều thiết bị.
[bookmark: _Toc74210947]2. Định hướng phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở đến năm 2050
[bookmark: _Toc74210948]2.1. Báo chí
Định hướng đến năm 2050 các cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn Bắc Giang phát triển theo mô hình tòa soạn hội tụ hứng dụng các công nghệ cao như AI, IoT đáp ứng được các nhiệm vụ được giao cũng như nhu cầu của thị trường.
[bookmark: _Toc74210949]2.2. Thông tin cơ sở
Định hướng đến năm 2050 mạng lưới thông tin cơ sở của Bắc Giang hoàn thiện, hiện đại ứng dụng các công nghệ cao đáp ứng được nhu cầu thông tin của người dân.
Đài Truyền thanh cấp xã: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, các phương tiện thông tin hiện đại ngày càng đa dạng, phong phú. Tuy nhiên nhiều thông tin trên mạng xã hội, mạng internet với nội dung tiêu cực, không chính xác có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của người dân. Cùng với các kênh thông tin chính thống khác, đài truyền thanh cơ sở càng phải được duy trì, phát huy hiệu quả bởi đây là kênh thông tin có sức ảnh hưởng, lan tỏa về cả bề rộng và chiều sâu, đến mọi thành phần, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng núi, nông thôn, vùng sâu vùng xa.
[bookmark: _Toc74210950]2.3. Cơ sở xuất bản
Định hướng đến năm 2050: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin can thiệp ngày càng sâu vào lĩnh vực xuất bản kéo theo sự thay đổi về hình thức thể hiện, phương thức phát hành, cách thức thụ hưởng thông tin xuất bản phẩm.
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[bookmark: _Toc74210952]CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
[bookmark: _Toc49346905][bookmark: _Toc49352569][bookmark: _Toc74210953]1. Tổ chức quản lý nhà nước
Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở của tỉnh.
Tăng cường quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.
Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông, mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, hạn chế những thiếu sót, cố tình làm sai quy hoạch.
Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo các nội dung được bổ sung quy hoạch của dự án, theo quy định hiện hành của pháp luật. 
[bookmark: _Toc49346906][bookmark: _Toc49352570][bookmark: _Toc74210954]2. Cơ chế chính sách
Ban hành quy chế về sử dụng chung cơ sở hạ tầng; quy chế phối hợp giữa các ngành, các doanh nghiệp trong xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng.
Ban hành các quy định tính giá cho thuê hạ tầng viễn thông. Xây dựng các quy định, quy chế về xây dựng, ngầm hóa mạng cáp ngoại vi.
Ban hành các quy định về vận hành, khai thác, sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin mới như trung tâm điều hành, trung tâm an toàn, an ninh mạng, quy chế khai thác, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu địa phương và các quy định về đảm bảo an toàn thông tin.
Ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thiện các quy định để người dân, doanh nghiệp thấy rõ hiệu quả khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông – hạ tầng số đầu tư, xây dựng, sử dụng đất công và sử dụng đất công cộng cho phát triển hạ tầng.
Ban hành quy định ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng sử dụng chung; ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại (công nghệ 5G, trạm ăng ten ngụy trang…).
Hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông (cấp phép xây dựng, thủ tục, lắp đặt các trạm thu phát sóng mới kết hợp với sử dụng chung hạ tầng đô thị công cộng…).
Ban hành cơ chế cho đài phát thanh truyền hình cấp tỉnh kinh doanh đa ngành. Đài PTTH được tạo điều kiện để mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực liên quan đến chức năng như quảng cáo, quay phim và kinh doanh các thiết bị, vật tư liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ phát thanh truyền hình để tạo nguồn thu đầu tư trở lại cho sự nghiệp phát triển phát thanh truyền hình địa phương. 
Đẩy mạnh việc xã hội hóa đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định của Nhà nước nhằm giảm bớt đầu tư ban đầu, giảm bớt chi phí duy trì, vận hành, rút ngắn quá trình xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh.
Hoàn thiện và xây dựng các chính sách ưu đãi trong đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp công nghệ thông tin. 
Ban hành đơn giá sử dụng dịch vụ công trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, cơ chế đặt hàng báo chí, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí phát triển.
[bookmark: _Toc49346907][bookmark: _Toc49352571][bookmark: _Toc74210955]3. Huy động nguồn đầu tư
Sử dụng hiệu quả nguồn quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam, các nguồn hỗ trợ phát triển dịch vụ Viễn thông công ích từ Trung ương thực hiện tốt dự án phổ cập điện thoại thông minh đến các hộ nghèo và hộ cận nghèo tại địa phương. 
Chi ngân sách công nghệ thông tin: huy động các nguồn lực phát triển công nghệ thông tin đảm bảo chi cho công nghệ thông tin đạt tối thiểu 1% tỷ lệ chi ngân sách từ các nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.
Huy động nguồn vốn đầu tư theo hình thức xã hội hóa, khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghiệp công nghệ thông tin.
Triển khai hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp công nghệ thông tin; hình thức đối tác công tư (Public Private Partner  – PPP) đối với các dự án phát triển hạ tầng viễn thông, ứng dụng phát triển Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; các dự án cung cấp các dịch vụ có thu phí….
[bookmark: _Toc49346908][bookmark: _Toc49352572][bookmark: _Toc74210956]4. Phát triển nguồn nhân lực
Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ công nghệ thông tin chất lượng cao phục vụ phát triển các hệ thống chính quyền điện tử, đô thị thông minh và giám sát an toàn, an ninh mạng.
Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng nhiệm vụ được giao và chủ động nguồn cán bộ quản lý cho các cơ quan báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh.
Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho cộng đồng, xã hội và người dân. 
Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý, vận hành thiết bị kỹ thuật.
[bookmark: _Toc49346909][bookmark: _Toc49352573][bookmark: _Toc74210957]5.  Khoa học công nghệ
Phát triển hạ tầng viễn thông – hạ tầng số: Phát triển hạ tầng viễn thông thành hạ tầng số, thanh toán số, mobile money, làm chủ các công nghệ nền tảng cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh như: công nghệ 5G, loT, Big Data, AI… nhằm đảm bảo việc phát triển và khai thác hạ tầng viễn thông bền vững, phục vụ quản lý, cấp phép, khai thác có hiệu quả hạ tầng dùng chung (sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp hạ tầng viễn thông – hạ tầng số, sử dụng chung với hạ tầng thiết kế khác); trong quy hoạch, thiết kế phát triển các loại hạ tầng kinh tế - xã hội nói chung, phải có thiết kế dự phòng cho hạ tầng viễn thông – hạ tầng số và hạ tầng ICT; hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu về hạ tầng số trên địa bàn tỉnh.
Ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ mới trong triển khai ngầm hóa hạ tầng mạng ngoại vi: kỹ thuật ngoan ngầm, khoan định hướng...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phát triển hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông: quản lý dựa trên bản đồ số; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử; phần mềm quản lý hạ tầng mạng bưu chính, viễn thông.
Đẩy mạnh sử dụng công nghệ điện toán đám mây trong ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo hướng công nghệ hiện đại, băng thông rộng để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử, đô thị thông minh.
Đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa các cơ quan nhà nước, giao dịch giữa cơ quan với tổ chức, cá nhân, giao dịch giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với người dân.
Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phục vụ việc: ứng dụng công nghệ hội tụ trong viễn thông, công nghệ thông tin và báo chí; ứng dụng số hóa trong sản xuất chương trình, truyền dẫn và phát sóng chương trình phát thanh truyền hình; công nghệ sản xuất ấn phẩm báo in điện tử, công nghệ truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình vệ tinh…
Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng đề án quản lý thông tin về Bắc Giang trên môi trường mạng. Ứng dụng các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo tự động thu thập các thông tin về Bắc Giang trên môi trường mạng. 
Xây dựng hệ thống phần mềm đa nền tảng (web, di động…) phục vụ công tác thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh. Phần mềm cho phép tuyên truyền thông tin cũng như tiếp nhận phản hồi từ người dân, nâng cao hiệu quả của công tác thông tin cơ sở.
[bookmark: _Toc49346910][bookmark: _Toc49352574][bookmark: _Toc74210958]6. Phát triển Chính quyền số 
Chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số trong đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách tập trung, thông suốt; tạo lập dữ liệu mở dễ dàng truy cập, sử dụng, tăng cường công khai, minh bạch, phòng, chống tham nhũng, thúc đẩy phát triển các dịch vụ số trong nền kinh tế; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cả thiết bị di động thông minh để người dân, doanh nghiệp có trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, nhanh chóng, chính xác, không giấy tờ, giảm chi phí; cải thiện chỉ số xếp hạng quốc gia về chính phủ điện tử. 
Phát triển hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan nhà nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh của mạng Truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet, trung tâm dữ liệu của cơ quan nhà nước để phục vụ kết nối liên thông, xuyên suốt 4 cấp hành chính, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 
Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin của các sở, ngành, địa phương, chuyển đổi hạ tầng công nghệ thông tin thành hạ tầng số, trên hệ thống nền tảng điện toán đám mây phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả. 
Đẩy mạnh triển khai chương trình, kế hoạch, đề án, dự án phát triển Chính quyền điện tử; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Áp dụng công nghệ mới nhất về truyền thông xã hội (Social), cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động (Mobile), phân tích dữ liệu lớn (Data Analytics), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tại ảo/thực tại tăng cường (VR/AR) để cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng.
Thí điểm triển khai hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Xác định mô hình triển khai thành công để phổ biến, nhân rộng.
[bookmark: _Toc49346911][bookmark: _Toc49352575]Tổ chức, đào tạo đội ngũ chuyên gia về Chính quyền số tạo lực lượng nòng cốt, lan tỏa kiến thức, kỹ năng cho phát triển Chính quyền số tại các sở, ngành, địa phương. Đưa nội dung đào tạo về Chính quyền số vào chương trình đào tạo của các trường đào tạo chuyên ngành về công nghệ thông tin và truyền thông.
[bookmark: _Toc74210959]7. Giải pháp sử dụng chung hạ tầng
- Sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động đối với những công trình mới xây dựng, các công trình đã xây dựng và đang sử dụng sẽ do doanh nghiệp tự quyết định. 
- Triển khai sử dụng chung hạ tầng từ thời điểm xây dựng hạ tầng viễn thông, các doanh nghiệp tham gia sử dụng chung hạ tầng phải cùng đầu tư xây dựng hạ tầng và chia sẻ sử dụng theo mức đầu tư. 
- Các doanh nghiệp không tham gia đầu tư xây dựng hạ tầng phải chấp nhận mức giá cho thuê hạ tầng viễn thông theo quy định.
- Đối với hạ tầng cống, bể cáp trong các trường hợp cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và xây mới cần thiết phải có sự phù hợp với từng vị trí, từng tuyến đường, từng khu vực đảm bảo việc phát triển hạ tầng phù hợp và có tính đến yếu tố duy tu, sửa chữa và nâng cấp một cách dễ dàng, thời gian thi công nhanh, ít ảnh hưởng đến cộng đồng. Hạ tầng cống, bể cáp có thể xây dựng dưới dạng hầm hào kỹ thuật hoặc chôn cáp trưc tiếp.
[bookmark: _Toc49346912][bookmark: _Toc49352576][bookmark: _Toc74210960]8. Giải pháp về sử dụng đất
Khi quy hoạch công trình công cộng, các tuyến đường giao thông và các khu đô thị mới cần thiết dành quỹ đất để lắp đặt các trạm ăng ten. Ngoài ra, sẽ bố trí các loại ăng ten thế hệ mới trên các cột điện chiếu sáng dọc theo các tuyến đường giao thông, đèn chiếu sáng tại các công viên, các công trình công cộng. Đối với các ăng ten thuộc loại này sẽ không cần bố trí quỹ đất riêng.
Các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm viễn thông được triển khai đồng bộ với ngầm hóa lưới điện và các ngành khác nên không phát sinh nhu cầu đất mà chủ yếu chia sẻ, dùng chung quỹ đất đối với các công trình này.
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